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Trong khi chưa có Viagra cho nữ, nhiều quý bà suy luận: Cái gì bổ cho nam thì cũng bổ cho nữ. Trên đà đó, [image: image59.png]


họ tìm đến những món bổ chỉ dành cho nam, trong đó có pín. Để khỏi gây giật mình, chị em nhà ta gọi chệch đi là "súng đạn". 

Thực tế chưa có công trình khoa học nào chứng tỏ các chất chứa trong "của quý" các loài có tác dụng "tăng cường âm sự, dương sự". Bộ phận này thực chất là một hệ cơ, gân, mạch máu, hệt như các bộ phận khác trong cơ thể, chỉ khác ở cơ chế hoạt động mà thôi. Chẳng có logic nào chứng tỏ là nó có tác dụng kích thích hay bổ tức thì, bổ dần dần, bổ từ từ như dân gian truyền tụng.

Trưa cuối tuần, một tốp 6 phụ nữ mặc trang phục muôn màu muôn kiểu bước vào một quán nhậu kiêm nhà hàng khá lớn cuối đường Lý Tự Trọng, quận 1, Saigon. Khoát tay một cách chuyên nghiệp, nữ thực khách lớn tiếng: "Cho một lẩu pín lớn đi em".

Có thể nhận ra ngay món ăn đặc biệt này từ "quy mô" các loại nồi, bếp hấp bày trên mặt bàn. Không giống như các món lẩu khác, mọi thứ đều nấu chung trong nước lẩu, món pín được hấp riêng với rượu, để nước lẩu sôi mới bỏ vào để đảm bảo giữ được nguyên chất. Một đĩa tủy dọn kèm với một đĩa trứng vịt lộn, được xem là chất xúc tác làm tăng thêm phần bổ dưỡng và là chất tăng lực tự nhiên.

Chiếc nồi nghi ngút khói đặt trên bếp cồn, khi vừa sôi, một nam phục vụ tiến tới, đập vào giữa nồi hai trứng vịt lộn còn sống nguyên. Rồi một tay quắp sau lưng, một tay cầm vá dài, anh ta múc thức ăn vào những chiếc chén nhỏ trước mặt thực khách, như múc món súp trong bàn tiệc cưới vậy.

Những khoanh tròn màu trắng đục, hơi vàng sậm bên trong và có một phần trống hình khía ở giữa, ăn vào thấy giòn giòn sần sật... được giới thiệu là "của quý" của dê, loài có khả năng "phục vụ" ngoại hạng. Những tràng cười giòn giã vang lên không ngớt, "mồi" là những câu chuyện của chốn phòng the.

Không ít bàn nhậu khác lại rơi vào cảnh giở khóc giở cười. Nạn nhân là một thực khách nữ chưa từng tận mục sở thị món này, chỉ được thông báo là đi ăn lẩu. Sau khi ăn xong, tấm tắc khen: "Ngon thế! Món gì mà ngon vậy?". Khi được bật mí, khổ chủ buông bát, buông đũa, mặt xuôi xị.

Nhưng đa số thực khách nữ đi ăn món lạ này là vì tò mò. "Mình từng nghĩ, cái ấy mà đem nấu lên, ăn giòn giòn sần sật thì thú vị phải biết. Bây giờ thì khỏi phải tưởng tượng nữa", một thực khách tâm sự.

Nếu thấy thực khách nam nữ đi chung, quán thường quảng bá là món này còn có tác dụng làm đẹp da. Và chẳng hàng quán nào muốn làm mất lòng quý ông khi giới thiệu với quý bà đi cùng là món này cũng làm cho người nữ "vùng lên" mạnh mẽ. Thỉnh thoảng cũng có chủ quán vui miệng quảng bá món này "bổ âm, bổ dương, bổ giường, bổ chiếu" để khuyến khích quý bà mạnh dạn dùng thử.

Nhưng đúng là vì tế nhị, nhiều quý bà chỉ đi cùng đức lang quân hoặc bạn bè khác phái đi ăn món này một lần cho biết chỗ. Những chuyến "đánh lẻ" sau đó là do chị em tự rủ nhau để tự nhiên hơn. Ăn món tế nhị này mà vừa nhai sần sật lại không ngớt tám về "chuyện ấy" thì thật chẳng quý ông nào chịu nổi.

Giống như nam giới, phụ nữ cũng rất quan tâm tới việc chọn thực phẩm có "dính dáng" tới "chuyện ấy". Theo [image: image60.jpg]Das Leben
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dân gian truyền tụng thì con vật càng mạnh mẽ thì "của quý" của nó lại càng có tác dụng cường dương hơn cả.

Nhưng theo nghiên cứu đến tận gốc rễ, có khả năng là do dê thường ăn một loại cỏ có tên là "dâm dương thảo", một loại thảo dược có một số chất kích thích mạnh. Vậy nếu muốn bổ thật thì chắc quý bà phải đi tìm lá so đũa mà gặm như dê vậy, chứ đâu phải ăn "súng đạn" của dê mà được việc.

Nhưng nói về sự hưng phấn thì đúng là "rủ nhau đi ăn súng đạn" có tác dụng thật. Việc làm cho thực khách được thỏa mãn trí tò mò phần nào đã đem lại sự "hưng phấn" mà việc đi ăn các món thông thường không thể nào có được.

Rồi những câu chuyện xôm tụ quanh bàn ăn về những đề tài tiếu lâm thầm kín cũng có tác dụng giúp thực khách xả stress, đôi khi còn giúp đương sự tìm ra giải pháp hữu hiệu cho những vấn đề riêng tư của mình. Khi đầu óc thoải mái, cảm xúc dĩ nhiên sẽ đến một cách tự nhiên và mạnh mẽ hơn. Bởi thế mà các quán lẩu "pín" cứ hoạt động đều đặn và có dấu hiệu ngày càng đắt hàng hơn.

http://www.take2tango.com/?display=2167
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Hình ảnh DÊ TỰ SƯỚNG với gốc cây.
DÊ, trong dân gian Việt Nam, đấng mày râu tôn thờ là SƯ PHỤ. Người Cộng Sản, đỉnh cao trí tuệ, lại biết kết hợp con vật này để cứu vãn danh dự vốn không có của đảng. Mỗi khi có sự kiện nào ầm ĩ gây ồn ào trong dư luận quần chúng nhân dân, thì đảng ta tung ngay ra một CON DÊ TẾ THẦN, nhằm hạ nhiệt dư luận cũng nhằm đánh lừa bọn dân ngu Việt Nam.

The Lives of Others
Hoàng Thạch Quân -- 29 tháng 04, 2007 -- 
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Giả sử bạn là người đại diện cho luật pháp và bạn nắm trong tay một bản báo cáo mà nội dung của nó có thể kết thúc toàn bộ sự nghiệp, và có thể là cả cuộc đời, của một con người. Giả sử bạn biết rằng đó là một con người tốt, liệu bạn có dám hủy bỏ bản báo cáo và tìm cách che chở cho con người tốt kia? Trong những điều kiện nào thì bạn có thể làm được một hành động anh hùng như vậy? Và bạn cần có những phẩm chất nào để trước hết trong đầu bạn có thể nảy sinh ‎ý định cứu người thay vì xem đó như là một cơ hội thăng tiến nghề nghiệp? Để trả lời hai câu hỏi trên đạo diễn Đức Donnersmarck đã cho ra bộ phim đầu tay nhan đề The Lives of Others. Phim đoạt giải thưởng Oscar dành cho phim nước ngoài hay nhất năm 2006 và đoạt các giải thưởng điện ảnh Đức dành cho đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn viên phụ xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất năm 2006. Ngoài ra phim còn được trao tặng một số giải thưởng quốc tế khác tổng cộng là 33 giải. Tôi xếp bộ phim này vào danh sách những bộ phim hay nhất qua mọi thời đại.

(Chú ý: Phần bình luận, phân tích tiếp theo có thể tiết lộ một số chi tiết hấp dẫn của bộ phim.)

Không phải ngẫu nhiên mà năm 1984 được chọn làm bối cảnh cho bộ phim The Lives of Others. Năm năm trước khi bức tường Berlin phân chia nước Đức thành hai bị phá vỡ và 7 năm trước khi nước Liên Xô cũ bị sụp đổ, nước Đông Đức của năm 1984 có những đặc điểm giống như nước Oceania trong tác phẩm 1984 của nhà văn Orwell. Mọi sinh hoạt hàng ngày của hàng triệu người dân Đông Đức cùng với đời sống tinh thần của họ nằm dưới giám sát chặt chẽ của cơ quan an ninh Stasi (tương tự như cơ quan FBI hay KGB). Với 90,000 nhân viên chính thức cộng với 170,000 người dân Đông Đức làm việc không chính thức dưới dạng điềm chỉ viên –do tự nguyện hay bị cưỡng ép– Stasi có trách nhiệm thực hiện các chương trình nghe lén, theo dõi và giám sát suốt ngày đêm những phần tử bị xem là “kẻ thù của chủ nghĩa xã hội”. Do đặc điểm nghề nghiệp đòi hỏi phải được tự do suy nghĩ, tự do sáng tác và do những mối liên hệ không thể không có với giới văn chương phương Tây, toàn bộ giới văn nghệ sĩ Đông Đức nằm dưới ống kính kiểm soát của Stasi.

Georg Dreyman là đứa con cưng của nền văn học Đông Đức. Anh là nhà văn đoạt giải thưởng quốc gia và nhà văn Đông Đức duy nhất sót lại còn được đọc ở phương Tây. Trung thành với chủ nghĩa xã hội, lại là bạn của bà bộ trưởng bộ Giáo dục kiêm phu nhân của Tổng bí thư Đảng, Dreyman hoàn toàn có thể tin rằng mình sẽ được Stasi để yên. Không may thay, người bạn gái xinh đẹp Christa, nữ diễn viên chuyên đóng các vai chính trong các vở kịch của anh, lại là mục tiêu nhòm ngó của một vị bộ trưởng đầy thế lực. Dưới sự chi phối của nhục dục, cộng thêm khả năng thao túng quyền lực không có người kiểm soát, vị bộ trưởng quyết định dùng bộ máy anh ninh Stasi để loại bỏ Dreyman và chiếm đoạt Christa. Theo lệnh của ông ta, các nhân viên Stasi gài đặt thiết bị nghe lén và theo dõi căn hộ của Dreyman cùng người bạn gái suốt 24/24 với hy vọng sẽ tìm được một bằng chứng nào đó để buộc tội Dreyman.

Đại úy Gerd Wiesler, nhân viên sở Stasi, được đặc trách phân công theo dõi căn hộ của Dreyman. Là một người lạnh lùng, điềm tĩnh, với một bộ óc phân tích nhạy bén, Wiesler có biệt tài tra khảo những người bị Stasi bắt giam cho đến khi ý chí kháng cự của những con người đáng thương ấy hoàn toàn bị hắn bẻ gãy. Lần đầu tiên nhìn thấy Dreyman trong kịch trường, hắn đã không có thiện cảm. Cao lớn, đẹp trai, có tài và được sự ưu ái của Đảng, cuộc sống của anh quá hạnh phúc, quá “sạch”. Chẳng bù với cuộc sống tẻ nhạc, nhàm chán và “bầy hầy” của Wiesler. “Một kẻ kiêu căng”, hắn nhận xét với cấp trên. “Nếu ai cũng như anh ta thì tôi sẽ thất nghiệp”.

Vào cái ngày Dreyman nhận được tin báo người bạn thân nhất của mình, Jerska, một đạo diễn sân khấu kịch đầy tài năng đã tự tử, niềm tin tưởng và lạc lac quan của Dreyman về một nước xã hội chủ nghĩa Đông Đức tốt đẹp vỡ tan thành từng mảnh. Vì một lỗi lầm về ý thức hệ, Jerska đã bị đình chỉ công việc và bị cấm không được tham gia vào các hoạt động sân khấu. Từ một người chỉ biết sống và cống hiến cho nghệ thuật, Jerska trở thành một người sống vất vưởng, thừa thãi bên lề sân khấu kịch nghệ trong suốt bảy năm trời. Với một người cả đời theo đuổi cái đẹp của nghệ thuật, 7 năm trời sống không được làm nghệ thuật chẳng khác nào sống mà không có trái tim. Sau 7 năm làm một cái xác không hồn, tự tử đối với Jerska chẳng qua là cách để đưa cái xác không hồn của mình về đúng nơi của nó.

Sau cái chết của người bạn, Dreyman quyết định viết một bài báo về nạn tử tự ở Đông Đức và bí mật đưa nó sang Tây Đức để in. Bài báo mở đầu như sau:

Ủy ban Thống Kê Nhà nước thu thập các số thống kê về mọi thứ, họ biết hết mọi thứ. Họ biết mỗi năm tôi mua bao nhiêu đôi giày, hàng năm tôi đọc bao nhiêu cuốn sách, và bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp với điểm 10. Nhưng có một con số mà họ không thống kê, có lẽ vì con số ấy khiến họ - những con người của giấy má và số liệu – cũng cảm thấy đau lòng: đó là số người tự tử. […] Kể từ năm 1977 đất nước chúng ta đã không còn thống kê xem có bao nhiêu trường hợp tự tử nữa. “Tự giết chết bản thân”. Họ gọi hành động đó là như vậy. Nhưng hành động này chẳng có liên quan gì đến “giết chết” ai cả. Giết người đòi hỏi phải có sự hăng máu và giận dữ. Đối với những con người tự kết liễu đời mình, hành vi của họ không hăng máu mà cũng chẳng giận dữ. Hành vi của họ chỉ thể hiện sự chết dần, chết mòn của hy vọng. Cách đây 9 năm, khi đất nước chúng ta không còn thống kê về các trường hợp tự tử, chỉ có một nước châu Âu khác có tỉ lệ tự tử cao hơn chúng ta: đó là nước Hungary.
Để hoàn thành bài báo trên, Dreyman cần có sự giúp đỡ của một vài người bạn. Họ chọn căn hộ nơi Dreyman ở làm nơi họp mặt và thảo luận về bài viết. Trong khi đó Wiesler nghe và ghi chép lại tất cả những gì Dreyman và những người bạn bàn thảo. Vào cái ngày định mệnh quyết định con đường công danh, sự nghiệp tương lai của y, Wiesler bước vào phòng làm việc của cấp trên Grubitz, một người bạn học cũ thời đại học mà đến giờ vẫn còn mang mặc cảm thua kém y về điểm số, với một bản báo cáo trong tay. Đối với Wiesler những gì nằm trong bản báo là bước khởi đầu dẫn đến những nấc thang cao hơn trên con đường chức vụ và quyền lực, nhưng đối với Dreyman nó sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp –và có thể là cả cuộc đời– của Dreyman.

Trớ trêu thay, trước khi Wiesler có thể trình bày lý do tại sao hắn cần gặp Grubizt thì Grubizt lôi ra một bản luận văn tiến sĩ được thực hiện dưới sự hướng dẫn của y có tiêu đề “Terms of Imprisonment for Political/Ideological Dissidents of the Art Scene”. Không bỏ lỡ một cơ hội để xoa dịu mặc cảm tự ti thua kém thời đại học, Grubizt hào hứng thuyết giảng cho Wielser nghe về cách thức xử lý những văn nghệ sĩ như Dreyman. “Không đưa ra xét xử trước công chúng. Giam biệt lập hoàn toàn, không cho nạn nhân biết sẽ bị giam giữ bao lâu, không cho tiếp xúc với bất cứ ai, cho dù là lính canh trại giam. Không hành hạ, không ngược đãi, không tạo ra một scandal nào để sau này nạn nhân có thể dùng làm tư liệu để viết. Mười tháng sau, thả nạn nhân ra. Hiệu quả thu được là không có một ai trong số được thả ra còn muốn viết hay sáng tác hay vẽ vời gì nữa.” Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, cặp mắt của Wiesler như dán chặt vào người bạn-cấp trên của mình, rồi cặp mắt hắn bỗng chuyển hướng nhìn xuống dưới. Hình như Wiesler đang cố hình dung ra số phận của Dreyman sẽ ra sao nếu anh ta bị giam giữ theo phương pháp của Grubizt.

Khi Grubizt ngừng khoe khoang và quay sang hỏi Wiesler lý do nào Wiesler cần gặp y, Wiesler lúc này đã không còn là Wiesler lúc trước khi bước vào phòng. Có một điều gì đó đã xảy ra khiến Wiesler nhận ra rằng hắn và Grubizt không thể cùng đứng chung một phía. Thay vì giao nộp Dreyman cho Statsi để được thăng chức, Wiesler quyết định bao che và cứu Dreyman. Đây là bước ngoặt quyết định toàn bộ cuộc đời còn lại của Wiesler. Chuyện gì đã xảy ra bên trong thế giới nội tâm của Wiesler? Động cơ nào khiến hắn từ bỏ một cơ hội thăng tiến nghề nghiệp ngàn năm có một để cứu một người mà hắn chẳng có mấy cảm tình? Động cơ nào khiến hắn chuyển từ một kẻ chuyên bắt giam và tra khảo những người chống đối chế độ thành người che dấu và bảo vệ cho một nhà văn chống đối chế độ? Có phải đó là thái độ hào hứng của Grubizt khi đề cập đến cách trừng phạt những con người bằng xương bằng thịt như chính hắn? Có phải vì vẻ mặt thoả mãn và tự hào của Grubizt trong khi khoe khoang phương pháp xử lý “khoa học” của y đối với những văn nghệ sĩ chống đối? Thật ra, tất cả những thay đổi bên trong Wiesler không diễn ra một cách đột ngột, bất thình lình trong văn phòng của Grubizt, chúng đã xảy ra một cách thầm lặng và từ tốn trong suốt thời gian y ngồi nghe trộm và theo dõi trộm cuộc sống của Dreyman và Christa.

Wiesler khác với Grubizt ở chỗ hắn vẫn còn chưa hoàn toàn đánh mất hết lương tri; vẫn còn một tâm hồn biết rung động trước cái đẹp của chân, thiện, mỹ. Lần đầu tiên khi thấy Christa diễn xuất trên sân khấu, vẻ mặt Wiesler sững sờ. Sắc đẹp cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô làm hắn rung động. Nhưng tình cảm hắn dành cho Christa không phải là thứ tình cảm của nhục dục. Sau khi chứng kiến cảnh Christa bước ra từ xe hơi của vị bộ trưởng và phần nào đoán được nguyên nhân tại sao, Wiesler quyết định phá bỏ nguyên tắc nghề nghiệp của mình bằng cách can thiệp vào cuộc sống riêng giữa Christa và Dreyman để đưa cô quay trở lại vòng tay của Dreyman. Sự rung động của Wiesler trước Christa là sự rung động trước Cái Đẹp, cái đẹp của một tâm hồn, cái đẹp của nghệ thuật.

Lần thứ hai người xem bắt gặp nét mặt sững sờ, bàng hoàng trên khuôn mặt vốn vô cảm của Wiesler là lúc y nghe Dreyman chơi bản sonat “Appassionata” của Beethoven. Rõ ràng âm nhạc của Beethoven đang gây ra một cơn xáo trộn dữ dội trong tâm hồn y. Khi bản nhạc chấm dứt, Wiesler nghe Dreyman hỏi Christa, mà cũng như hỏi chính y: “Nếu một người nào đó lắng nghe bản nhạc này, thật sự là lắng nghe, thì liệu họ còn có thể tiếp tục làm người xấu được nữa hay không?” Khi Wiesler rời khỏi phòng nghe và bước vào thang máy để rời khỏi toà nhà, y gặp một đứa bé chừng 4-5 tuổi trên tay cầm một trái banh. Đưa bé ngây thơ hỏi y: “Có phải bác làm việc cho Stasi không?” “Cháu có biết Stasi là gì không?” y hỏi lại. Đứa bé vẫn ngây thơ trả lời: “Có chứ. Bố cháu bảo đó là những người xấu chuyên bắt nhốt người khác lại.” Phản ứng đầu tiên của y, một nhân viên an ninh bị lăng nhục là hỏi đứa bé: “Thế tên của bo …”, nhưng y đã kịp ngưng lại khi chưa hỏi hết câu và sửa lại thành: “Thế tên của quả bóng của cháu là gì?” Hình như âm nhạc của Beethoven và sự ngây thơ của trẻ con đang làm thay đổi bản năng bắt bớ và trừng phạt vốn ăn sâu trong con người y từ bao lâu năm.

Sau khi nghe và chứng kiến Grubizt hào hứng huyên thuyên về phương pháp xử lý những con người như Dreyman, Wisler bỗng nhận rõ đâu là lằn ranh giới giữa người tốt và người xấu và chỗ đứng của hắn là bên phía nào của lằn ranh giới. Wiesler không còn con đường nào khác ngoài việc tiếp tục bảo vệ Dreyman để bí mật của anh khỏi bị khám phá. Số phận của Wiesler giờ gắn liền với số phận của Dreyman. Nếu Dreyman bị phác giác là tác giả của bài báo chống đối chế độ và Wiesler bị phác giác là đã dấu diếm và bao che cho Dreyman, cả hai sẽ có chung một số phận tại trung tâm hỏi cung của Stasi. Nhưng rồi các sự kiện diễn ra tiếp theo đã tách số phận của hai người ra và đưa cuộc đời mỗi người đi riêng một ngã. Bí mật của Dreyman không bị phát hiện và cuộc sống anh vẫn được an toàn. Bí mật của Wiesler không bị phát hiện nhưng Grubizt đủ cáo già để đoán biết Wiesler đã ra tay cứu Dreyman. Wiesler bị gián chức và đưa về làm việc tại bộ phận thấp kém nhất trong cơ quan Stasi: ngồi mở thư người dân để kiểm tra xem những ai có tư tưởng chống đối chế độ. Năm năm sau, bức tường Berlin bị phá bỏ.

Hai năm sau khi nước Đức thống nhất, Dreyman tình cờ biết được đã có người ra tay cứu anh khỏi vòng tù tội. Anh tìm đọc lại hồ sơ lưu trữ của Stasi và biết được người cứu giúp mình là ai. Dreyman lên xe đi tìm Wiesler và bắt gặp Wiesler đang bình thản làm công việc của một nhân viên đưa thư bình thường trên đường phố. Dreyman định bước ra khỏi xe và tiến về phía Wiesler để cám ơn người đã cứu giúp, nhưng anh bỗng thay đổi ý định.

Hai năm sau nữa người xem bắt gặp Wiesler vẫn đang bình thản làm công việc của một nhân viên đưa thư bình thường trên đường phố. Wielser đi ngang qua một hiệu sách và thấy áp phích quảng cáo tác phẩm mới được xuất bản của Dreyman. Y bước vào hiệu sách và tìm thấy tác phẩm mới của Dreyman có tựa đề: “Bản Sonat Dành Cho Những Người Tốt”. Bên trong, ở trang đầu y bắt gặp dòng chữ: Viết tặng HGW XX/7, với lòng tri ân. HGW XX/7 là bí số của nhân viên an ninh Satsi Gerd Wiesler. Wiesler cầm sách và bước về phía quầy trả tiền. “Ông có muốn gói nó làm quà không?” “Không”, Wiesler đáp, “Cuốn sách này là dành riêng cho tôi”. Wiseler biết mình đã không sai lầm khi quyết định làm người tốt. Người ta không có gì phải hối hận khi làm một người tốt.

Thông qua nhân vật Wiesler đạo diễn Donnersmarck muốn gởi đến khán giả một thông điệp về tầm quan trọng của âm nhạc và nghệ thuật: chúng có khả năng làm thay đổi ý thức hệ cứng nhắc và chuyển hóa sự tàn bạo bên trong con người.

Để chấm dứt, tôi xin tiết lộ một thông tin thú vị khác về bộ phim. Đạo diễn Donnersmarck nảy sinh ý tưởng làm bộ phim từ một câu nói của Lênin khi nghe bản sonat Appassionata của Beethoven. Câu nói của Lênin được nhân vật Dreyman trích dẫn trong phim như sau: “Tôi không thể nghe bản nhạc này quá nhiều, nếu không tôi sẽ không thể hoàn thành cuộc cách mạng được”. Có thể đọc thêm thông tin về câu phát biểu gốc của Lênin ở đây. Và nghe Arrau chơi bản Appassionata của Beethoven ở đây.

Bài trong chủ đề Bình luận Phim-Nhạc
1 lời bình cho bài “The Lives of Others”

1. 1

06 tháng 10, 2007, vào lúc 6:34 am Ngô Quang Hưng viết: 

Bọn tôi vừa xem xong phim này. Đồng ý với bác Quân. Phim quá hay. Nhân bản và sâu sắc hơn Goodbye Lenin. Rất nhiều chi tiết đắt. Tôi nhớ mãi câu chuyện anh lính kể:

Buổi sáng, đồng chí Honecker ra cửa sổ đứng: “chào buổi sáng mặt trời!”

Mặt trời: “chào buổi sáng đồng chí Honecker”

Đến trưa, Honecker lại ra cửa sổ: “chào buổi trưa mặt trời!”

Mặt trời trả lời rất duyên: “chào buổi trưa đồng chí Honecker”.

Đến tối, Honecker lại ra chào: “chào buổi tối, mặt trời”. Không thấy mặt trời đáp lại, đồng chí Honecker lặp lại: “chào buổi tối, mặt trời!” 

Đến lần thứ ba thì nghe tiếng mặt trời thì thào: “khẽ nào, khẽ nào, tớ đã sang phía Tây rồi!”

Đàn gảy tai trâu
Hoàng Thạch Quân -- 01 tháng 05, 2007 -- 

 Bản để in 
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Xem xong The Lives of Others tôi không thể không nghĩ đến bài “Pearls before Breakfast” đăng trên Washington Post Online ngày 8-7-07 - bài viết thành công nhất từ trước đến nay của nhà báo Gene Weingarten. Sau khi bài báo được đăng, tác giả đã nhận được trên một ngàn e-mail từ độc giả khắp nước Mỹ và một số nước khác như Canada, Israel, Pháp, v.v., trong đó có hơn 100 người thú nhận đã khóc khi đọc bài báo của ông. Vậy bài báo đó viết về cái gì và có liên quan gì đến bộ phim The Lives of Others?

Trước hết ta cần hiểu sơ qua về ý nghĩa của tựa đề bài báo. Thông thường, các nhà văn, nhà báo chọn lựa tựa đề cho bài viết hay tác phẩm của họ một cách rất cẩn thận vì (a) họ muốn thu hút sự chú ý của độc giả ngay từ cái nhìn đầu tiên, và (b) họ muốn thâu tóm toàn bộ ý tưởng chính yếu nhất của bài viết qua một vài từ ngắn gọn. Chọn tựa đề cho bài viết vì vậy là cả một nghệ thuật.

“Pearls before breakfast” có nguồn gốc từ câu thành ngữ tiếng Anh “to cast pearls before swine” nhưng đã được tác giả thay đổi đôi chút cho phù hợp với nội dung bài viết. “To cast pearls before swine” có nghĩa đen (thùi lùi) là “ném ngọc trước mặt lũ heo”. Dĩ nhiên, ngọc là vật trang sức đẹp và quí‎ giá, nếu ta đem đặt nó trước mặt đám con cháu họ Trư thì không thể có chút hy vọng chúng sẽ biết thưởng thức. Như vậy, câu thành ngữ tương đương trong tiếng Việt chúng ta là “đàn gảy tai trâu”, hay “đem bông hoa nhài cắm bãi phân trâu”, hay “đem hồng ngâm cho chuột vọc; đem hạt ngọc cho ngâu vầy”. [Thú thiệt, câu cuối tôi lấy từ tự điển tinhvan.com trên mạng chứ tôi cũng chưa từng biết bao giờ!] Hoàn toàn ngẫu nhiên câu thành ngữ tiếng Việt “đàn gảy tai trâu” lại mô tả chính xác nội dung bài báo. Vậy ai đem đàn đi gảy cho trâu nghe? Và ai là trâu ở đây?

“Pearls before breakfast” tường thuật lại một cuộc thử nghiệm được tờ Washing Post tiến hành tại Washington D.C vào lúc 7:51 sáng thứ 6 ngày 12 tháng 1 năm 2007 để trả lời những câu hỏi sau. Cải trang một nhà vĩ cầm danh tiếng nhất thế giới thành một nghệ sĩ đường phố và để nhà vĩ cầm biểu diễn những bản nhạc danh tiếng nhất thế giới trước khu vực nhà ga Metro nơi có hàng ngàn người ra vào mỗi buổi sáng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu anh ta có thể thu hút được bao nhiêu người dừng chân thưởng thức tiếng đàn vĩ cầm của mình? Liệu nhà vĩ cầm bậc thầy sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ tấm lòng cảm kích của những người qua đường?

Không cần đọc tiếp nhưng dựa vào tựa đề của bài báo bạn chắc cũng có thể đoán được kết quả của cuộc thử nghiệm ra sao. Khi nhà vĩ cầm danh tiếng Joshua Bell đem tiếng đàn điêu luyện của mình ra gảy cho đôi tai [trâu] của những người dân Washington vào giờ ăn điểm tâm sáng, do đầu óc quá bận rộn, lo lắng cho công việc, những con người bất hạnh này không thể chú tâm dù chỉ là giây lát để lắng nghe tiếng đàn vĩ cầm réo rắt và điêu luyện của Bell. Trong suốt 46 phút đứng trước bến xe điện ngầm và biểu diễn 6 bản nhạc cổ điển của những nhà soạn nhạc danh tiếng nhất thế giới–từ Bach cho đến Schubert cho đến Manuel Ponce và Jules Massenet–cho cả thảy 1,097 người đi qua, tổng cộng chỉ có 27 người chậm bước chân để ném tiền vào trong chiếc hộp anh để dưới đất (tổng cộng là $32 và vài đồng tiền lẽ), và có vỏn vẹn đúng 7 người thật sự dừng dân lại để nghe tiếng đàn của Bell trong 1 phút hoặc lâu hơn. Hơn một ngàn người còn lại không chậm bước chân mà thậm chí cũng chẳng buồn ngoái đầu để xem tiếng đàn xuất phát từ đâu ra và ai đang chơi đàn.

Cuộc thử nghiệm trên được tiến hành trước nhà ga L’Enfant Plaza và hầu hết những người sử dụng bến này là nhân viên văn phòng cấp bậc trung của chính phủ. Tức đa số là những người có học vấn và văn hóa. Trong số hơn một ngàn người đi qua, chỉ có duy nhất một người nhận ra Bell là ai. Bà ta dừng lại và đứng nghe Bell biểu diễn cho đến phút cuối. Sau đó khi được phóng viên báo Washington Post hỏi ý kiến, bà cho biết: “It was the most astonishing thing I’ve ever seen in Washington. Joshua Bell was standing there playing at rush hour, and people were not stopping, and not even looking, and some were flipping quarters at him! Quarters! I wouldn’t do that to anybody. I was thinking, Omigosh, what kind of a city do I live in that this could happen?”

Có quá nhiều điều bất ổn khi hơn một ngàn người đi qua mà chỉ có vài chục người để ‎ý đến tiếng đàn và người chơi đàn. Trong bài báo tác giả đã cố gắng trung lập hết mức khi đưa ra một vài giả thuyết để giải thích hiện tượng đáng buồn trên.

1. Bối cảnh đóng vai trò rất quan trọng. Thời điểm và địa điểm cuộc thử nghiệm không phù hợp để thu hút người nghe. Giống như đem một bức danh họa treo trong một quán ăn bình dân và kỳ vọng mọi người chú ‎ đến nó, điều này là hoàn toàn không hợp l‎ý‎‎.
2. Giả thuyết của Joshua Bell: những người qua đường cố tình không chú ý‎‎‎ nhìn đến anh vì không muốn cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã không cho người nghệ sĩ nghèo chút tiền. Họ không muốn có cảm giác như đang “trấn lột” anh.

Đa số ý‎‎‎ kiến của độc giả gởi cho tác giả bài viết xoay quanh lập luận #1 ở trên. Nghệ thuật cần được thưởng thức đúng nơi, đúng chỗ. Không phải ai cũng rành âm nhạc cổ điển và 7 giờ sáng là thời điểm mọi người đều bận rộn, đầu óc lo lắng, đó không phải là thời điểm phù hợp để làm thí nghiệm. Tuy nhiên, điều mà tác giả bài báo muốn nhấn mạnh không phải là trình độ thưởng thức âm nhạc cổ điển của người dân Mỹ. Điều khiến ông ta cảm thấy thật sự bất ổn qua cuộc thí nghiệm này là dân Washington (hay có thể là đại đa số dân Mỹ nói chung?) không có khả năng mở rộng đôi tai, đôi mắt và tâm hồn để đón nhận những gì thanh tao và đẹp đẽ nhất của cuộc sống.

Sau khi cuộc thử nghiệm kết thúc và ngồi xem lại cuộn băng ghi hình toàn bộ cuộc thí nghiệm, điều băn khoăn duy nhất còn lại của tác giả bài báo không phải là tại sao người qua đường không dừng chân thưởng thức tiếng đàn kỳ diệu của Bell, mà tại sao không mấy ai buồn ngoảnh mặt chú ‎ý đến tiếng đàn. Nói cách khác, câu hỏi đặt ra ở đây là, ngoại trừ một số nhỏ đang nghe nhạc trên máy IPOD hay đang đeo heaphone nói điện thoại, lỗ tai của một ngàn người còn lại có nghe được tiếng đàn của Bell không? Nếu họ có nghe tiếng nhạc, theo lẽ thường tình họ sẽ phải đưa mắt tìm kiếm người chơi đàn. L‎ý do nào họ khiến họ không đưa mắt nhìn Bell? Bell đưa ra lời giải thích của mình ở trên (#2) để l‎‎ý giải. Đáng tiếc là khi phóng viên báo Washington phỏng vấn những người đi ngang qua chỗ Bell đứng, không một ai đưa ra l‎ý do này để giải thích. Tất cả đều cho biết trong đầu họ đang bận tâm lo nghĩ và tính toán cho công việc. Chỉ còn một kết luận hợp lý cuối cùng: dân Washington quá bận tâm đến công việc, quá lo toan bận rộn đến các chi tiết cuộc sống cá nhân, quá chú trọng đến thế giới nội tâm bên trong đến mức không hề quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.

Nếu ta giả sử Bell đi sang một quốc gia nào đó ở Phi Châu nơi đang xảy ra một cuộc nội chiến đẫm máu và đứng gảy đàn tại một địa điểm đẫm máu nhất, xung quanh là đạn bay, bom nổ và hàng chục xác chết nằm la liệt thì ta có thể hiểu được nếu không một ai vây lại quanh anh để nghe tiếng đàn. Bản năng sinh tồn mạnh hơn bản năng hướng đến nghệ thuật. Nỗi sợ hãi trước cái chết ngăn không cho bước chân của con người tìm đến nghệ thuật. Nhưng ở Washington D.C không có bom, đạn và xác chết – xác ướp chắc cũng không có trong các viện bảo tàng ở Washington– vậy thì cái gì mạnh hơn nỗi sợ cái chết khiến người dân Washington không thể dừng chân hay ngoảnh đầu đón nhận thứ âm nhạc tinh tuý và kỳ diệu nhất của nhân loại? Họ còn sống hay là họ đã chết? Hay chính xác hơn là tâm hồn họ còn thức tỉnh hãy đã chết? Họ là những cái xác vô hồn, những bóng ma vật vờ trên đường phố?

Theo bộ phim The Lives of Others người chưa đánh mất hết lương tri và còn có thể cứu vãn là người vẫn còn quan tâm và biết xúc động trước cái đẹp của nghệ thuật và âm nhạc. Âm nhạc và nghệ thuật có khả năng đánh thức và cứu chữa những tâm hồn đui mù, què quặt vì đặc tính vĩnh cửu của nó, vượt qua biên giới của sự sống và cái chết (biên giới thời gian) và vượt qua tất cả những biên giới ràng buộc của thế giới vật chất (biên giới của không gian). Nếu như đang sống một cuộc sống vật chất đầy đủ nhất và văn minh nhất nhưng lại không có khả năng để lắng nghe (khoan nói đến chuyện thưởng thức) thứ âm nhạc kỳ diệu nhất được biểu diễn bởi một trong những tay đàn kỳ diệu nhất trên hành tinh, vậy ta sống vì cái gì? Ta đang theo đuổi những giá trị gì? Khái niệm chân, thiện, mỹ có còn chỗ đứng trong cuộc sống của ta? Có biết ta đang đâm đầu về đâu và đang trở thành cái gì?

~.~.~

1. Để hiểu tại sao có người lại khóc khi đọc bài báo trên, bạn cần đọc toàn bộ bản gốc bài báo tiếng Anh. Vài hàng tóm tắt và nhận xét của tôi cũng giống như tôi đang cố gắng giúp bạn hình dung ra hình dạng của một con voi ra sao bằng cách mô tả cái vòi và đôi tai của nó. [image: image4.png]



2. Bạn có thể tự mình đánh giá khả năng chơi đàn của Bell bằng cách nghe toàn bộ 6 bản nhạc được anh biểu diễn trước nhà ga Metro ở đây. Quan trọng hơn, bạn có thể thành thật trả lời với bản thân, nếu là tôi, liệu tôi có dừng chân hay ít nhất cũng đưa mắt tìm kiếm người chơi đàn? Tôi đã biết câu trả lời của bản thân mình là gì. Lương tri của tôi chỉ mới … thiu thiu ngủ, chưa chết. [image: image5.png]



Bài trong chủ đề Bình luận Phim-Nhạc
4 lời bình cho bài “Đàn gảy tai trâu”

1. 1

03 tháng 05, 2007, vào lúc 10:51 am Trần Vinh Dự viết: 

Khi đọc tin này trên Washington Post, tôi cũng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không thấy đây là chuyện gì quá sức lạ lùng. Ngoài hai lý do mà bác Hoàng đã trích dẫn lại (không-thời gian bất hợp lý và thuyết về tâm lý người đi đường) tôi cho rằng còn vô khối các lý do khác không kém quan trọng:

(1) Đa dạng trong thị hiếu: Tôi thường lấy làm buồn khi đọc trên báo chí người ta hay nói rằng loại nhạc này kén chọn người nghe, loại nhạc kia là loại nhạc quý tộc… Dân nghiên cứu kinh tế như tôi không phân biệt cái nào đẳng cấp hơn cái nào, cái nào quý tộc hơn cái nào. Chúng tôi quan niệm đơn giản là có những thứ nhiều người thích và biết đến, đồng thời cũng có những thứ không mấy người ưa thích. Tôi nghĩ bây giờ làm một cuộc điều tra xã hội học xem bao nhiêu người sẵn sàng đi nghe vĩ cầm của ông và bao nhiêu người đi nghe Britney hát thì ta sẽ hình dung ra thôi. Cá nhân tôi thì sẽ không bỏ ra 20 usd để xem ông này biểu diễn nếu như cùng lúc tôi có thể đi nghe trầu văn :). Nhân chuyện này tôi lại nhớ Dalai Lama đợt trước tới trường tôi nói chuyện và tôi có đi nghe. Trong buổi tọa đàm, có sinh viên hỏi ông thích loại nhạc gì, ông thành thật nói ông chẳng thích loại nhạc gì cả, đôi khi nó chỉ làm phiền ông thôi.

(2) Không phải cứ hay là phải dán mắt, dỏng tai: Con người ta hay nhất là có cái tự do thưởng thức. Lúc muốn muốn ăn chơi thì ăn chơi. Lúc muốn làm việc thì làm việc. Lúc cần suy ngẫm thì suy ngẫm. Nếu tôi đang cần phải suy nghĩ gì quan trọng mà người khác gảy đàn vào tai tôi thì tôi chỉ thêm bực mình chứ không thấy vui thích, cho dù người đó là ai — ông này bà kia chơi nhạc hay thì tốt, lúc nào tôi rảnh tôi sẽ đi xem các vị, còn bây giờ thì xin mời các vị rút lui cho. Trong trường hợp này tai tôi chẳng phải tai trâu, mà thực ra là quý vị có một món hàng tốt, nhưng tôi chỉ mua và tiêu dùng lúc nào tôi thấy thích. Đó là cái quyền trọn của tôi.

(3) Món hàng hay cũng cần thời gian để đánh giá: Giả thử tôi là một trong những người đi đường. Thời gian để tôi đi qua ông này, tính từ lúc bắt đầu nghe được tiếng nhạc cho đến lúc hết tiếng nhạc là bao lâu? tôi nghĩ không quá 20 giây. Trong 20 giây tôi nghe được gì? nhận ra được cái gì? Có lẽ là rất ít nếu không muốn nói là không gì cả. Tôi chỉ đứng lại khi tôi nhận ra giá trị của sự đứng lại. Giá trị này có thể ngay lập tức được khẳng định nếu tôi quen mặt ông ta (như cô gái người gốc Nhật kia), hoặc chí ít tôi cũng phải nằm lòng bài nhạc mà ông ta chơi. Nếu ông ấy có cái loa thùng và làm cho thời gian expose của tôi tăng lên thì có lẽ tôi sẽ dễ nhận ra hơn.

Bác Hoàng có nhận xét hay là xã hội công nghiệp khiến người ta như cái máy, chẳng suy nghĩ, thưởng thức và cảm nhận cái hay cái đẹp xung quanh gì cả. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ hơi khác. Xã hội công nghiệp khiến người ta phân mảnh thời gian của mình thành những khoảng riêng. Có lúc làm cật lực, Có lúc chơi hết mình. Tôi ở DC và cũng có nhiều bạn bè, tôi thấy họ chơi bời cũng lắm mà tham gia công việc xã hội phi lợi nhuận rất nhiều. Vì thời gian được phân mảnh và sắp xếp một cách chặt chẽ, lẽ đương nhiên là họ sẽ không muốn dừng lại nghe tiếng vĩ cầm của ai đó trong khi họ hiểu rằng lúc này là lúc cần phải làm việc. Rốt cuộc thì tiếng vĩ cầm này, dù có hay đến đâu, cũng chẳng phải là lời giảng của Thiên Chúa, đức Phật hay thánh A la.

2. 2

17 tháng 06, 2007, vào lúc 12:04 pm Youta viết: 

Hoàn toàn đồng ý với bác Vinh Dự . Theo cá nhân tôi, cái thử nghiệm thú vị trên là một hành vi ngạo ngược, hơi thiếu văn hoá. Cái nhìn nghệ thuật hẹp hòi như vậy thì chưa xứng đáng để nói về cái chân thiện mỹ gì gì đó được.

3. 3

18 tháng 06, 2007, vào lúc 9:04 am Ngô Quang Hưng viết: 

Rốt cuộc thì tiếng vĩ cầm này, dù có hay đến đâu, cũng chẳng phải là lời giảng của Thiên Chúa, đức Phật hay thánh A la.

Bác Dự, hình như tôi với bác có thảo về đề tài này một lần rồi thì phải :-). Đối với tôi thì tiếng vĩ cầm thật hơn và gần gũi hơn, lời giảng của Chúa hay Ala. Thậm chí, tiếng vĩ cầm … có lý hơn.

4. 4

21 tháng 06, 2007, vào lúc 8:56 pm Trần Vinh Dự viết: 

Vâng, 2 nick Lê Nguyễn và Tò Mò có kịch chiến một dạo về vấn đề tôn giáo và duy lý. Đó cũng là một kỷ niệm thú vị và thi thoảng tôi vẫn nhớ đến… :).

Hoàng Thạch Quân -- 22 tháng 04, 2007 -- 


 Bản để in 

Nói đến ảnh hưởng của văn hóa đại chúng Mỹ đối với tòan bộ phần còn lại của thế giới không thể không nhắc đến ảnh hưởng của Hollywood. Không có ngóc ngách nào trên trái đất này mà phim Hollywood chưa từng đặt chân đến và chinh phục. Ngay cả tại một vài quốc gia Hồi Giáo (như Syria) thanh thiếu niên miệng thì hò hét chống Mỹ nhưng trên đầu đội nón kiểu các cầu thủ bóng chuyền Mỹ, áo mặc là áo thun có chữ Mỹ, quần là quần jean, và chân thì nhún nhảy theo điệu nhạc rock của Mỹ. Tất cả đều xuất phát từ hình ảnh nước Mỹ qua màn ảnh bạc Hollywood. Vậy thật ra phim Hollywood có mãnh lực gì mà sức thu hút lớn như vậy?

Phim Hollywood từ trước đến nay (đặc biệt là trong một hai thập niên gần đây) chủ yếu là nhằm mục đích thương mại hóa, kiếm được lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Yếu tố nghệ thuật thường bị xem nhẹ, yếu tố câu khách, thu hút khách đến rạp xem phim là yếu tố chủ đạo. Mặc dù có một số phim Hollywood được chuyển thể từ các tác phẩm văn học cổ điển, đa số các phim này thất bại nặng nề về mặt nghệ thuật và vì vậy không được mấy ai đi xem. Có thể kể ra một vài phim như Chữ A Màu đỏ (Scarlet Letter) của nhà văn Nathaniel Hawthorne, Đỉnh Gió Hú (Wuthering Heights) của Emily Brontë, Jane Eyre của Charlotte Brontë. Gần đây nhất là tác phẩm Một người Mỹ trầm lặng (A Quiet American) của Graham Green. Mặc dù bộ phim sau cùng nhận được một số ý kiến ca ngợi và được đề cử ra tranh giải Oscar cho nam diễn viên chính nhưng những ai đã đọc qua tác phẩm của nhà văn Graham Green sẽ cảm giác thất vọng nặng nề vì Hollywood đã “bán rẻ” tác phẩm của ông không chút thương tiếc. Nếu bạn đã quen thuộc với phim Hollywood, bạn sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên trước những thất bại ê chề của những bộ phim này.

Đối với phim chuyển thể từ văn học nghiêm túc, để có thể thu hút khán giả cách duy nhất là bộ phim phải thể hiện hết được cái hay, “cái thần”, của tác phẩm, thông thường là thông qua cách phát triển nhân vật, bố cục tác phẩm, và các chi tiết tinh tế về ngôn ngữ và hành vi của nhân vật, v.v. Đối với phim Người Mỹ trầm lặng đó chính là bề sâu nội tâm của nhân vật, là thế giới nội tâm nhân vật Thomas Fowler. Khi coi phim, tôi không hề thấy được, dù chỉ là chút ít, bóng dáng của chiều sâu nội tâm của Fowler. Trong truyện có những đoạn đối thọai giữa Fowler và Alden Pyle thể hiện sự tương phản giữa hai lối tư duy của hai cường quốc phương Tây: một bên đại diện cho đế quốc Anh già cỗi đang suy tàn và một bên đại diện cho một đế chế quân sự đang dần trướng mạnh ra khắp thế giới, một bên là đại diện cho thái độ bi quan, yếm thế và hoài nghi (xuất phát từ những bài học thất bại cay đắng trong lịch sử), và bên kia là sự lạc quan, tin tưởng, tự tin một cách quá ngây thơ vào một ý thức hệ trừu tượng trong sách vở. Khi coi phim, cảm giác của tôi là cảm giác hụt hẫng, mất mát, và thất vọng vì Hollywood đã giết chết đứa con tinh thần của nhà văn Graham Green. Là một tác phẩm văn học đáng đọc nhưng xem xong phim có mấy ai cảm thấy hứng thú hay xúc động muốn đi tìm tác phẩm nguyên bản để mở rộng hiểu biết hay tìm tòi sâu hơn về nội dung của tác phẩm? Tôi cho rằng là không có ai.

Dùng một ví dụ trên chẳng qua để nêu lên một điểm cơ bản sau: trong những thập niên gần đây phim Hollywood hiếm khi thể hiện được bề sâu của “chân-thiện-mỹ”, thay vào đó nó dùng bề rộng (sự hoành tráng của không gian, cảnh vật, hay kỹ xão điện ảnh), sự hào nhoáng bề ngoài (của diễn viên, xe cộ, nhà cửa …) để che dấu và bù đắp cho sự hời hợt và nông cạn. Khai thác tối đa khiếu thẩm mỹ bình dân và đơn giản của đại đa số nhân loại phim Hollywood phô bày trên màn ảnh rộng cảnh các diễn viên đẹp, sexy, quyến rũ, ăn mặc hở hang, cảnh xe hơi đuổi nhau hấp dẫn đến nghẹt thở trên đường phố, cảnh đôi lứa lãng mãn tình tứ hôn nhau v.v. Khán giả không cần phải nghĩ ngợi nhiều, không cần phải động não tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của phim, chỉ cần ngồi yên, dựa mình vào ghế nhâm nhi bắp rang, đậu phụng rang và uống coca-cola chờ cho đến khi hết phim.

Nói vậy không có nghĩa là tất cả mọi phim Hollywood đều không đáng xem, vì thỉng thoảng vẫn Hollywood vẫn cho ra một vài bộ phim có chất lượng nghệ thuật khá, nhưng những bộ phim này quá hiếm hoi. Nếu bạn nhìn vào danh sách 100 bộ phim hay nhất qua mọi thời đại do Roger Ebert đưa ra chẳng hạn, bạn sẽ thấy đa số là các phim sản xuất cách đây cả mấy thập niên, trong đó có cả phim không lời của Charlie Chaplin. Không có đối thọai hài hước, không có ngôn ngữ khoa trương, không có cảnh lâu đài, núi non hùng vĩ, hay những trận đánh hoành tráng gồm cả trăm ngàn người như trong phim Lord of the Ring, nhưng phim của Chaplin đi thẳng vào lòng người xem, khuấy động tâm tư của khán giả. Có một yếu tố nhân bản gì đó vượt không gian và thời gian trong phim của Chaplin khiến cho chúng trở nên bất hủ. Điều này nói lên tầm quan trọng bề sâu của bộ phim, về chân-thiện-mỹ. Nó không phụ thuộc vào kỹ xảo điện ảnh, vào ngân sách hàng trăm triệu đôla cho một bộ phim, và không cần đến các diễn viên-người mẫu-ca sĩ quyến rũ chân dài, ngực nở.

Chính vì sự thương mại hóa ngày càng gia tăng của phim Hollywood, những người coi phim có gu thường phân biệt phim của Mỹ thành hai loại: phim Hollywood và phim độc lập (independent movie) hay còn gọi là phim nghệ thuật (art house movie). Đây là những bộ phim do các hãng phim nhỏ sản xuất, thường với chi phí thấp, nhằm phục vụ một nhóm nhỏ người xem và chủ yếu là cung cấp một lối thoát cho nhu cầu sáng tạo của một số đạo diễn đã quá ngán phải cho ra lò những bộ phim Hollywood nhàm chán và quen thuộc. Những bộ phim độc lập thường không được quảng cáo rầm rộ hay trình chiếu trên khắp các cụm rạp chiếu bóng trên nước Mỹ. Chúng thường được chiếu ở các rạp hát nhỏ hơn và không nằm trong trung tâm thành phố. Dĩ nhiên vẫn có người bỏ tiền đi xem những bộ phim loại này, và thỉng thoảng một hay hai bộ phim lại gây được tiếng vang lớn tại các liên hoan phim quốc tế và thu hút được một lượng khá đông khán giả Mỹ đi xem. 

Một điều đáng buồn là cái bóng ảnh hưởng của Hollywwod quá lớn bao trùm khắp toàn cầu khiến ta nghi ngờ liệu có một nền điện ảnh quốc gia nào thoát ra khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Hollywood hay không. Toàn cầu hóa về kinh tế đang dẫn đến MacDonald-hóa về văn hóa. Sản phẩm phim ảnh của các quốc gia trên thế giới ngày càng trở nên giống “mì ăn liền” (hay chính xác hơn là “hamburger ăn liền” của Mỹ), nhạt nhẽo và vô vị, nhưng nhiều chất béo và nhiều thịt, giá cả lại phải chăng. Kết quả là công chúng “đói khát” nhanh chóng trở nên ghiền thứ thức ăn có khả năng thoả mãn cơn đói nhanh nhưng “thiếu lành mạnh” này.

Cứ lấy nền điện ảnh Hồng Kông và gần đây hơn là Hàn Quốc làm ví dụ là rõ. Lấy phim giải trí của Hollywood làm chuẩn mực để học tập và bắt chước, phim sản xuất hàng loạt của Hàn Quốc trong vài năm gần đây có chủ đề và phong cách nhảm không khác gì phim Hollywood, từ những phim về đề tài học trò phổ thông yêu đương thầy cô giáo cho đến chuyện tình trắc trở, có kết cuộc buồn thảm cho đến những phim kinh dị, phim võ thuật, kiếm hiệp đặt trong bối cảnh lịch sử thời xa xưa v.v. Khi coi những phim này tôi không tránh khỏi có cảm giác đang xem phim Hollywood nhưng được diễn xuất bởi dàn diễn viên châu Á đặt trong một bối cảnh châu Á. Ngay cả nền điện ảnh Ấn Độ, vốn có nền tảng văn hóa khá vững và phong cách thể hiện nội dung riêng biệt (múa và hát) cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của Hollywood.

Dù sao chúng ta cũng chưa hoàn toàn mất hết hy vọng, vì vẫn còn những nhà làm phim chân chính theo đuổi mục tiêu “chân-thiện-mỹ” trên con đường nghệ thuật thứ 7. Khi nào bạn đã quá ngán phim Hollywood, vì đã buớc vào tuổi trung niên, vì khiếu thẩm mỹ đã thay đổi, hay vì bất cứ lý do nào đó, hãy nhớ vẫn còn có một số nhỏ các bộ phim nghiêm túc và nghệ thuật đang nằm đâu đó chờ bạn. 

Bài trong chủ đề Bình luận Phim-Nhạc
2 lời bình cho bài “Hollywood bán kẹo chewing gum cho cặp mắt bạn”

1. 1

11 tháng 02, 2008, vào lúc 7:58 pm HNOI viết: 

Bài viết xứng đáng đăng trên mục Văn hoá Nghệ thuật của báo Nhân Dân.

2. 2

22 tháng 02, 2008, vào lúc 3:57 pm Nguyễn Trung Kiên viết: 

Tôi đồng ý với một số ý kiến trong này, nhưng không phải là tất cả. Đôi khi điện ảnh là một công cụ giải trí đơn thuần, chứ ko hẳn là một ngành nghệ thuật. Để thưởng thức nghệ thuật, người ta phải thư thái, có chiều sâu về văn hóa và nội tâm. Mà điều này thì không phải ai cũng có để cảm nhận. Ví dụ : khi bạn stress, thì bạn có muốn tĩnh tâm để xem hết một bộ phim kinh điển không?

Hoàng Thạch Quân -- 21 tháng 04, 2007 -- 

 Bản để in 
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… Vẻ mặt căng thẳng và tập trung cao độ, chàng võ sĩ đạo Seibei từ từ tiến về phía ngôi nhà. “Cẩn thận, hắn ta hình như đã phát điên,” đó là lời khuyên của những người võ sĩ canh gác xung quanh ngôi nhà trước khi Seibei bước qua cánh cổng của khu vườn. Bên trong, bầu không khí đầy căng thẳng và nặng mùi chết chóc. Nằm không xa bên ngoài ngôi nhà là tử thi của một võ sĩ đạo. Xác chết nằm đó đã được vài ngày và đang bị đám ruồi nhặng bu xung quanh nhưng không ai dám bước tới gần để dọn xác chết mang đi. Người chết là một cao thủ samurai, bị giết chết dưới tay của một samurai khác, Yogo, đang cố thủ bên trong ngôi nhà. Là một samurai đẳng cấp cao, hắn ta được lệnh phải tự sát để giữ đúng truyền thống võ sĩ đạo, nhưng không những không tự sát, Yogo đã rút kiếm giết chết võ sĩ đạo đầu tiên được phái đến để lấy mạng hắn. Seibei chầm chậm tiến đến trước ngôi nhà, kéo cánh cửa và bước vào trong …

Xem [đọc] đến đây hẳn mọi người ai cũng nghĩ rằng màn tiếp theo sẽ là màn đấu kiếm tay đôi long trời lở đất giữa hai kiếm sĩ thượng thặng. Cũng giống như khi đang xem phim cao bồi đến cảnh gay cấn nhất khi nhân vật chính diện đối đầu với nhân vật phản diện, ai cũng chờ đợi màn đấu súng hấp dẫn, căng thẳng. Cảnh rút súng, bóp cò, súng bốc khói, đạn bay, xác người gục ngã. Ấy vậy mà những gì xảy ra tiếp theo trong bộ phim Twilight Samurai lại không hoàn toàn như khán giả chờ đợi. Đúng là cuối cùng cũng xảy ra cảnh quyết chiến đẫm máu giữa hai võ sĩ đạo. Nhưng trước khi khán giả được xem cảnh đấu kiếm, họ đã được chứng kiến một cuộc trò chuyện kỳ dị giữa Seibei và Yogo, một cuộc nói chuyện làm thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc quyết đấu và làm đảo ngược 180 độ hình ảnh quen thuộc về người samurai trong suy nghĩ của khán giả.

Khi Seibei chạm trán với Yogo, mặt đối mặt, trong ngôi nhà, Yogo đang ngồi xếp bằng trên sàn. Hắn ta bình thản nói: “Tôi biết, anh đang vô cùng căng thẳng chuẩn bị tâm lý cho trận quyết đấu, nhưng tôi dự định sẽ đánh bài chuồn.” Hoàn toàn bất ngờ đối với Seibei và đối với khán giả. Chẳng phải qua bao nhiêu phim ảnh về samurai, chúng ta toàn thấy tinh thần võ sĩ đạo gắn liền với việc sử dụng thanh kiếm hay sao? Yogo hoàn toàn không có ý định muốn đấu kiếm. Thay vào đó hắn và Seibei, lúc này đã ngồi xuống sàn nơi bậc cửa, bắt đầu trò chuyện. Yogo kể về giai đoạn nghèo khổ túng thiếu của hắn lúc còn là một võ sĩ đạo đi lang thang, vất vưởng. Hắn kể về cái chết của vợ và của con gái. Seibei cũng kể về cuộc sống túng thiếu của một samurai hạng xoàng như anh, lương không đủ nuôi mẹ già và hai dứa con gái khiến anh phải mang bán thanh trường kiếm và chỉ có thể giữ lại thanh đoản kiếm. Seibei vừa kể đến đây thì nét mặt của Yogo bổng thay đổi. “Vậy khi đến đây anh định giết tôi bằng cái gì?” “Bằng thanh đoản kiếm này của tôi,” Seibei thành thật trả lời. Có cái gì đó hung dữ lướt qua trên khuôn mặt của Yogo. Hắn đứng bật dậy và rút phắt thanh kiếm.

Xem đến đây, lúc đầu tôi tưởng lầm rằng đạo diễn muốn thể hiện Yogo là một nhân vật tượng trưng cho sự nham hiểm và tàn nhẫn. Khi biết được đối thủ của mình chỉ mang theo người thanh đoản kiếm, hắn bèn chuyển từ hiền-từ, nghèo-khổ, chúng-ta-đồng-cảnh-ngộ sang tao-phải-giết-mày, vì đã nắm được yếu điểm của đố thủ. Nhưng không phải vậy. Một trong những chi tiết ấn tượng nhất của bộ phim là lý do tại sao hai võ sĩ đạo rút kiếm để máu của một trong hai người phải tuôn, và lý do này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ thông thường của khán giả. Đúng là hắn hoàn không có ý định tự sát để bảo vệ cái danh dự võ sĩ đạo hão huyền, vô nghĩa, chuyên làm tôi tớ cho một giai cấp giàu tiền, lắm quyền lực, và giờ đây hắn cũng không còn muốn rút kiếm giết hại một samurai khác số phận cũng không hơn gì hắn. Nhưng khi nghe rằng Seibei dự định đấu với hắn bằng một thanh đoản kiếm thì đối với hắn đó là một sự coi thường, xỉ nhục danh dự cá nhân không thể chấp nhận. Hắn rút kiếm không phải vì muốn bảo vệ sinh mạng của mình, mà là bảo vệ danh dự cá nhân. Làm sao người ta có thể tiếp tục sống một khi danh dự cá nhân đã mất? Trước khi gục ngã vì thanh đoản kiếm của Seibei, nhưng sau khi đã bảo toàn được danh dự cá nhân, hắn thốt lên lời cuối cùng: “Giờ tôi đánh bài chuồn đây.”

Bộ phim Twilight Samurai hoàn toàn khác hẳn với những bộ phim samurai khác của Hollywood, như The Last Samurai với Tom Cruise đóng, và phim Zatiochi (Hiệp Sĩ Mù) của đạo diễn Nhật Takeshi Kitano. Bộ phim không đề cao chủ nghĩa anh hùng, không ca ngợi khả năng tôi-có-thể-giết-người-giỏi-hơn-anh như thường gặp trong phim Hollywood. Nhân vật anh hùng trong phim hoàn toàn không hề muốn cầm kiếm đi giết người để được nổi bật hơn người khác. Khi bị ép phải đi giết Yogo, Seibei từ chối và đưa ra lý do: “Để làm được việc đó cần phải có sự hung hãn của loài cầm thú và sự coi thường sinh mạng của người khác. Và để có hai yếu tố này tôi cần phải ra sống ngoài rừng núi trong mấy ngày.” Seibei không phải là người hùng Tom Cruise, cả đời chỉ biết đi giết chóc, đến khi qua Nhật cũng chỉ biết học cách giết chóc sao cho giỏi của những võ sĩ đạo Nhật (và hình như học thêm được một ít tính trung thành với bè bạn rất là sến). Trong toàn bộ phim Seibei chỉ rút kiếm có 2 lần. Lần đầu là dùng thanh trường kiếm gỗ (vì thanh kiếm thật đã mang bán) để bảo vệ cho một người bạn, và không hề làm ai phải đổ máu. Lần thứ 2 là cuối phim sau khi đã từ chối nhiệm vụ đi giết người nhưng không được và sau khi đã nhiều lần la lớn cảnh báo Yogo: “Sir, nếu ông cứ tiếp tục như vậy buộc lòng tôi phải hạ gục ông.”

Bộ phim dài 1giờ 56 phút, ngoại trừ 2 cảnh đấu kiếm đã nêu, không có cảnh bạo lực đâm chém nào khác. Tiết tấu phim rất đỗi bình lặng, yên tĩnh, chậm chạp nhưng khán giả hoàn toàn bị cuốn hút vào các chi tiết của bộ phim, không hề muốn bấm nút FastForward như thường gặp ở đa số các phim Mỹ và Hàn Quốc gần đây. Các chi tiết của bộ phim chủ yếu quay quanh cuộc sống thường nhật của Seibei, làm nổi bật cách anh ta nuôi mẹ già và hai con gái, cách anh ta đối xử với người bạn thân của mình và em gái của người bạn thân, Tomoe. Quay trở lại sống với người anh để tránh người chồng cũ cục súc và vũ phu, Tomoe tìm thấy ở Seibei và gia đình nhỏ bé của anh tất cả những gì cần thiết cho một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống có luôn thỏa mãn cho một mơ ước dù nhỏ bé và tầm thường của Tamoe?

Phim có nhiều cảnh xúc động, nêu bật tinh thần nhân bản và triết lý sống phương Đông: người hùng là người có thể sống cuộc sống bình dị biết lo lắng hết lòng cho người thân và bè bạn, người hùng không phải là người giỏi đâm chém, giết chóc. Trong phim có đoạn Seibei thổ lộ: “Hàng ngày tôi chỉ muốn được nhìn thấy hai đứa con gái của mình lớn lên và trưởng thành, như lúa chín, như hoa nở trên cánh đồng. Đó là niềm vui của tôi.” Nếu Tom Cruise là võ sĩ đạo cuối cùng theo nghĩa là người võ sĩ đạo cuối cùng còn sống sót trên chiến trường sau khi đã giết chết hàng loạt người khác, thì Seibei là võ sĩ đạo cuối cùng muốn cầm gươm lên giết chết người khác.

Một bộ phim đáng coi, và cần coi. Nếu bài bình luận tay mơ trên không thuyết phục được bạn thì hy vọng thông tin sau sẽ làm được chuyện đó: phim được đề cử tranh giải Oscar phim nước ngoài hay nhất năm 2002, và tuy không đạt được giải Oscar nhưng đã đoạt được tổng cộng 33 giải thưởng lớn bé khác, trong đó có 12 giải thưởng điện ảnh của Nhật.

Tỷ phú không bằng cấp

Trong danh sách 1.125 tỷ phú do Forbes bình chọn, ít nhất 73 nhà tài phiệt chưa hoàn thành bậc đại học, thậm chí có người bỏ học từ năm 12 tuổi. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn họ trở nên giàu có và quyền lực nhất thế giới.

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú không bằng cấp thành danh trên thế giới. 
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	Đứng đầu danh sách các tỷ phú bỏ học là Bill Gate với tổng tài sản là 51 tỷ đôla. Ông bỏ ngang Đại học Havard chỉ sau một năm học tại ngôi trường danh tiếng này. Tỷ phú người Mỹ này hiện đã nghỉ hưu và đang tập trung vào việc điều hành quỹ từ thiện mang tên vợ chồng ông, quỹ Bill & Melinda Gates với tài sản lên tới 38,7 tỷ đôla. 


	[image: image10.jpg]%
3





	Bỏ học ngay từ năm 12 tuổi, tỷ phú "siêu nhân" của Hong Kong, Lý Gia Thành, là con trai trong một gia đình nhập cư nghèo khổ. Khởi nghiệp từ năm 1950 chỉ bằng việc bán hoa nhựa nhưng cho tới thời điểm này ông đã là người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản lên tới 26,5 tỷ đôla. Cơ nghiệp đồ sộ của ông bao gồm hệ thống bến bãi, cầu cảng lớn nhất thế giới, các công ty cung cấp điện, rất nhiều bất động sản, cùng một loạt cửa hàng chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe hàng đầu thế giới. 
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	Tỷ phú Sheldon Adelson, con trai của một người lái xe Taxi, đứng thứ ba với số tài sản 26 tỷ đôla. Ông bỏ học tại đại học City College, New York, để chuyển sang làm phóng viên tòa án. Từ khi chuyền sang kinh doanh, một trong những thương vụ nổi tiếng nhất của ông là việc mua tổ hợp Casino và khách sạn với giá 128 triệu đôla để rồi san phẳng hoàn toàn cơ ngơi này. Từ đó ông lại dựng lên khu nghỉ dưỡng và sòng bạc, Venetian Resort Hotel Casino, có trị giá lên tới 1,5 tỷ đôla. 
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	Đứng thứ tư lại một tỷ phú bỏ học đại học, Larry Ellison, với gia tài 25 tỷ đôla. Nhà tài phiệt trong lĩnh vực công nghệ là cựu sinh viên khoa Vật Lý của trường đại học Illinois. 


	[image: image13.jpg]




	Roman Abramovich, ông chủ của CLB Chealse, với gia tài trị giá 23,5 tỷ đôla đứng tại ví trí thứ năm. Môt côi từ bé, Abramovich đã có một tuổi thơ rất khó khăn. Tỷ phú người Nga này sớm kết thúc sự nghiệp học hành tại bậc đại học và lao vào kinh doanh ở tuổi 18. Công việc làm ăn của Abramovich bắt đầu phất lên như diều gặp gió khi ông mua cổ phần để thâu tóm một loạt nhà máy khai thác dầu. 
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	Tỷ phú người Tây Ban Nha, Amancio Ortega, bỏ học từ năm 14 tuổi chiếm vị trí thứ sáu. Ông khởi nghiệp 45 năm trước bằng việc may áo choàng và đồ lót phụ nữ. Tại thời điểm này, ông là chủ của tập đoàn Inditex, hãng sản xuất quần áo lớn nhất thế giới với hơn 3.900 cửa hàng tại hơn 70 quốc giá. Tổng tài sản của ông khoảng 20,2 tỷ đôla. 
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	Người đứng thứ bẩy, tỷ phú người Pháp, Francois Pinault, thậm chí không hoàn thành hết bậc trung học. Ông là người khai sinh ra thương hiệu PPR, hãng chuyên sản xuất xa xỉ phẩm với chi nhánh là Gucci, Balenciaga, và Stella McCartney. Tài sản của ông tính tới thời điểm này là 19,9 tỷ đôla. 
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	Vị chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn sản xuất máy tính Dell, ông Michael Dell, ở tuổi 15 đã từng tháo tung chiếc máy tính mới tinh khi đó, Apple II, chỉ để "cho vui" và lắp lại nguyên trạng. Khi còn là sinh viên năm thứ nhất, ông đã đạt thành tích kinh doanh đáng nể: Doanh số bán máy tính mỗi tháng đạt 80.000 USD. Với số tiền kiếm được, ông rời Đại học Tổng hợp Texas khi mới 19 tuổi và bắt đầu kinh doanh công ty máy tính của riêng mình. Sau 24 năm làm viêc, tài sản của tỷ phú 43 tuổi này là 16,4 tỷ đôla. 
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	Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft với Bill Gate, chóng vánh kết thúc đời sinh viên chỉ sau hai năm để chuyển sang làm lập trình viên. Chính Allen là người "xui" Bill Gate, người cùng học trung học với ông tại trường Lakeside, bỏ học để cùng ông xây dựng nên Microsoft. Tài sản của ông ước tính khoảng 16 tỷ đôla. .
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	Đứng cuối cùng trong danh sách của Forbes là, Jack Taylor, một cựu sinh viên của Đại học Tổng hợp Washington. Vị tỷ phú này đã 85 tuổi và từng là một phi công lái máy bay chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, ông bước vào con đường kinh doanh với vai trò giám đốc bán hàng tại một chi nhánh của Cardillac. Tới nay, tài sản của ông là 14 tỷ đôla. 


Xuân Hòa (Theo Forbes)

10 nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới 

Người Thổ Nhĩ Kỳ "thống trị" bảng danh của Forbes với 5 cái tên, tiếp theo là Trung Quốc với hai đại diện. Danh sách của Forbes đang có xu hướng trẻ hóa khi có tới 7 người ở độ tuổi dưới 40, trong khi năm ngoái chỉ có 2 người.

	[image: image19.jpg]




	Đứng đầu danh sách là Hind Hariri, con út của Thủ tướng quá cố của Libăng, Rafik Hariri. Cô gái mới 24 tuổi này được thừa kế cổ phần từ cha mình trong các hãng truyền thông, xây dựng và ngân hàng. Ảnh: Reuters.
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	Dương Huệ Nghiên, 26 tuổi, nhận được 58% cổ phần của Công ty Bất động sản Coutry Garden từ cha, ông Dương Quốc Cường, và cũng là người sáng lập ra công ty trên. Cô mới tốt nghiệp khoa Marketing ở một trường đại học tại bang Ohio, Mỹ, đang là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: grupoese.com.ni.
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	Begumhan Dogan Faralyali, nữ tỷ phú 31 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, là con gái của cặp vợ chồng tỷ phú, ông Aydin và bà Sema Isil Dogan. Cô hiện đang là chủ tịch của ban truyền thông thuộc tập đoàn Dogan. Ảnh: Forbes.
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	Đứng thứ tư trong danh sách là Serra Sabanci 35 tuổi. Sanbanci có một chân trong hội đồng quản trị của Haci Omer Sabanci, công ty do gia đình cô quản lý. Người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ này hiện đang làm việc cho một chi nhánh của nhà sản xuất xe buýt Temsa. Ảnh: Forbes.
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	Đứng thứ năm trong danh sách của Forbes lại một cô gái nữa mang họ Dogan, cô Hanzade Dogan Boyner 36 tuổi, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học danh tiếng Columbia. Cô là một thành viên trong gia đình giàu nhất Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là chị của Begumhan Dogan Faralyali. Hanzade là người thành lập nên Dogan Online, nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Forbes.
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	Đứng thứ sáu là Vuslat Dogan Sabanci 37 tuổi, chị của Begumhan và Hanzade. Cô có bằng thạc sĩ truyền thông tại Đại học Columbia và đã từng làm việc tại hai tờ báo nổi tiếng là The Wall Street Journal và The New York Times. Sabanci hiện đang điều hành Hurriyet, nhật báo hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Forbes.
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	Chu Lam Yiu, 38 tuổi, là người phụ nữ Trung Quốc thứ hai trong danh sách. Cô sở hữu Huabao International, công ty chuyên làm hương liệu phục vụ cho sản xuất thuốc lá, bột giặt, đồ uống, sản phẩm bơ sữa và mỹ phẩm. 
Ảnh: Forbes.
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	Nữ tỷ phú Dinara Kulibaeva, 40 tuổi, cùng chồng là tỷ phú Timur Kulibaev sở hữu cổ phần trong Halyk, ngân hàng lớn thứ ba Kazakhstan. Cô là con gái thứ hai của Tổng thống Kazakhstan ông Nursultan Nazarbaev. Dinara đang là giám đốc điều hành của một tổ chức giáo dục. 
Ảnh: Forbes.


	[image: image27.jpg]




	Người Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng trong danh sách là Filiz Sahenk, chị của tỷ phú Ferit Sahenk, 41 tuổi. Người phụ nữ này cũng là một người thừa kế cơ đồ của Dogus Holding. Filiz Sanhenk là một trong 100 người đóng thuế nhiều nhất Thổ Nhĩ Kỳ và hiện là chủ tịch của quỹ từ thiện của gia đình cô. Ảnh: Forbes. 
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	Đứng cuối cùng trong danh sách là Joanne (JK) Rowling, 42 tuổi, tác giả câu chuyện về cậu bé phù thủy Harry Potter. Tập 7 của bộ truyện Harry Potter được phát hành vào tháng 7/2007 đã lập kỷ lục là cuốn sách được tiêu thụ nhanh nhất của mọi thời đại. Ảnh: Forbes.


Xuân Hòa
Tỷ phú được mệnh danh cậu bé siêu nhân 

Không nối nghiệp cha là "tỷ phú siêu nhân" của Hong Kong Li Ka-shing (Lý Gia Thành) trong các lĩnh vực bất động sản hay bán lẻ, Richard Li quay sang truyền thông. Từ 125 triệu vay gia đình để làm ăn, hiện người con út 42 tuổi của nhà tài phiệt Li Ka-shing đã có trong tay 1,4 tỷ USD. 
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	Tỷ phú Hong Kong Richard Li. 
Ảnh: Forbes


Sau hơn 20 năm khởi nghiệp, hiện Richard Li, con trai út của tỷ phú Li Ka-shing, trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Pacific Century CyberWorks (PCCW).

Sinh trưởng tại Hong Kong trong gia đình giàu có bậc nhất tại châu Á và có ông bố được mệnh danh là "tỷ phú siêu nhân", từ nhỏ Robert Li đã có ý định cải tiến và phát triển công nghệ mới tại châu lục. Đang học đại học danh tiếng Stanford (Mỹ), cậu út nhà họ Lý bỏ ngang. Thay vì tham gia công việc làm ăn với ông bố, Li lại rẽ sang ngả khác là ngành truyền thông. 

Từ khoản vay 125 triệu USD của cha, Li xây dựng kênh truyền hình vệ tinh Star TV, và sau đó bán lại cho tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch lấy 950 triệu USD. Khoản tiền có từ việc chuyển nhượng Star TV giúp Li thành lập PCCW vào năm 1999. 

Với danh tiếng của gia đình, năm 2000, Li vay được 13 tỷ USD và mua lại hãng HKT với giá 28,5 tỷ USD, một vụ giao dịch kỷ lục trong giới kinh doanh châu Á lúc bấy giờ. Sau sự kiện này, đến lượt Li được mệnh danh siêu nhân, nhưng thay vì "tỷ phú siêu nhân" như ông bố, mà là "cậu bé siêu nhân". 

PCCW là công ty có nhiều cái nhất. Đây là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ tuyền hình IPTV (truyền hình qua giao thức Internet) vào năm 2003. Đến nay, PCCW vẫn là một đại gia về IPTV, khi chiếm đến 20% thị phần thị trường thế giới. Năm 2006, PCCW tung ra dịch vụ 3G tại Hong Kong và trở thành công ty đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ truyền hình di động tới các khách hàng sử dụng dịch vụ 3G. 

Li cũng là một doanh nhân tích cực trong các hoạt động xã hội và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Trong thời gian dịch SARS hoành hành, chủ tịch PCCW trở thành một người tuyên truyền tích cực cho việc phòng chống dịch bệnh tại Hong Kong. 

Sau khi bỏ dở Đại học Stanford, Li sang Canada theo học trường Students. Sau này, Li hào phóng tặng 1 triệu USD cho Trung tâm nghệ thuật quốc gia Canada. Hiện giải thưởng cho nghệ sỹ trẻ của Viện nghiên cứu âm nhạc Canada cũng mang tên Richard Li. 

Năm nay 42 tuổi và nổi tiếng trong giới truyền thông Hong Kong, đồng thời có tiếng là có nhiều người đẹp xung quanh, và gần đây nhất là mối quan hệ với nữ diễn viên Lương Lạc Thi (Isabelle Leung), song Li vẫn độc thân. 

Có sự nghiệp tiếng tăm, song Li cũng vài phen lao đao vì bê bối. Năm 2001, một tờ báo phanh phui việc "cậu bé siêu nhân" đã bỏ học giữa chừng, chứ không hề có bằng của Đại học Stanford như tập đoàn của anh vẫn tuyên bố.

Nhiều người cũng cho rằng, dù tuyên bố làm ăng riêng và không dựa dẫm nguồn tài chính hùng hậu của người cha, song Li luôn nhờ đến tiền tiền và uy tín của "tỷ phú siêu nhân" mới làm ăn phát đạt. Là một doanh nhân tiếng tăm tại Hong Kong cũng như khu vực châu Á, song nhắc đến Li, người ta thường thêm vào phần giới thiệu cụm từ "con trai út của người giàu nhất châu Á Li Ka-shing". 

Trong năm 2000, PPCW thông báo lỗ ròng lên tới 886 triệu USD, vượt xa dự báo. Cổ phiếu của công ty sụt giảm 80% giá trị chỉ sau một tuần. Tỷ phú siêu nhân Li Ka-shing khi đó đã bỏ ra hơn 100 triệu USD để mua cổ phần của PCCW, thực chất là để hỗ trợ cậu út chấn chỉnh hoạt động của công ty, dù trước đó ông tuyên bố không can thiệp vào công việc của con. 

Thu Nga tổng hợp
Giải mã cách làm giàu của các tỷ phú

Tại sao một vài người có các tấm đệm lò xo để nhào lộn trong nhà và máy bay riêng trong khi những người khác lại phải ngủ vạ vật ở các trạm xe buýt? Câu hỏi tại sao Bill Gates lại giàu rất khó trả lời chính xác, chỉ biết rằng thế giới này sẽ là một cuộc chơi hấp dẫn khi bạn có trong tay 50 tỷ đôla.

Bill Gates đang sửa sang lại ngôi nhà của mình. Năm 1997, nhân vật có thế lực này đã chuyển đến ngôi biệt thự trị giá 100 triệu đôla và hiện nó cần sửa lại đôi chút.

Ngôi nhà có diện tích hơn 3.000 m2 này có một rạp chiếu phim 20 chỗ ngồi, một sảnh tiếp khách, bãi đỗ xe 28 chỗ, một tấm đệm lớn để nhào lộn trong nhà và tất cả những đồ dùng điện tử hiện đại nhất. Nhưng, gia đình Bill Gates vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với ngôi nhà này. Theo các tài liệu nộp cho Ủy ban quy hoạch của khu vực Medina, Washington, Bill Gates và vợ muốn có thêm phòng ngủ và những khu vui chơi, học tập cho các con.

Người ta có thể suy ra rất nhiều điều từ kế hoạch xây dựng của Gates nhưng kết luận quan trọng nhất là, sẽ thật sung sướng nếu trở thành Bill Gates. Thế giới này sẽ là một cuộc chơi hấp dẫn khi bạn có trong tay 50 tỷ đôla. Người ta cũng có thể nghĩ đến một số vấn đề khác, rộng hơn: Tại sao một vài người có các tấm đệm lò xo để nhào lộn trong nhà và máy bay riêng trong khi những người khác lại phải ngủ vạ vật ở các trạm xe buýt? Tại sao trong thời kỳ phát triển kinh tế kéo dài nhất lịch sử nước Mỹ, vẫn có rất nhiều người không có đủ nhu yếu phẩm cho cuộc sống? 

Chín năm tăng trưởng kinh tế liên tục chỉ làm tăng thêm tỷ lệ đói nghèo. Khoảng 11% người Mỹ sống trong tình trạng đói nghèo. Đây là một con số đáng tưởng thưởng so với mức đỉnh điểm 15% của năm 1993 nhưng lại không khá hơn là bao so với những năm 1970. Tất nhiên, Mỹ vẫn là nước giàu trong khu vực nếu xét trong bối cảnh một nửa dân số thế giới (tức, khoảng 3 tỷ người) phải sống dưới mức nghèo khổ.

Đói nghèo và bất bình đẳng về thu nhập cũng là một đề tài được rất nhiều nhà kinh tế học quan tâm. Họ tìm lời giải cho những câu hỏi: Có những ai nghèo? Tại sao họ lại nghèo? Và mọi người có thể làm gì để giải quyết tình trạng đó? Bất kỳ cuộc tranh luận nào về nguyên nhân Bill Gates giàu hơn những người phải sống thiếu thốn trong những khu ổ chuột đều bắt đầu bằng khái niệm mà các nhà kinh tế học gọi là vốn con người.

Vốn con người là toàn bộ các kỹ năng của một cá nhân đó là học vấn, sự thông minh, uy tín, tính sáng tạo, kinh nghiệm làm việc, khí lực doanh nhân, và thậm chí cả khả năng ném một quá bóng rổ thật nhanh, mạnh và chính xác. Nó là tất cả những gì còn lại nếu có ai đó tước đi tất cả tài sản của bạn - công việc, tiền bạc, nhà ở, các tài sản khác - và để bạn lại trên một góc phố chỉ với một bộ quần áo trên người. Bill Gates sẽ sống thế nào trong tình hình đó? Rất tốt. Thậm chí nếu Microsoft có phá sản và tài sản của Gates bị tịch thu thì ông vẫn có thể tìm được cho mình một công việc tốt ở các công ty khác. (Khi bị Apple - công ty do chính mình sáng lập nên - sa thải, Steven Jobs đã chuyển hướng và sáng lập ra Pixar và ngay sau đó, Apple đã mời ông quay trở lại).

Thị trường lao động không khác nhiều so với các thị trường khác: trong thị trường đó, có những kỹ năng được chuộng hơn những kỹ năng khác. Nếu một người càng sở hữu nhiều kỹ năng riêng, độc đáo, người đó càng được trọng dụng. Alex Rodriguez kiếm được 250 triệu đôla trong 10 năm chơi bóng chày cho Texas Rangers bởi vì anh ta có thể đánh một quả bóng tròn rất mạnh (có vận tốc khoảng 90 dặm một giờ) với tần xuất khá thường xuyên. Sức hút từ cú đánh bóng của Rod giúp Rangers thu được lợi nhuận khổng từ việc bán vé, đồ lưu niệm cho các fan hâm mộ và quảng cáo trên truyền hình. Và trên hành tinh này, có lẽ, duy nhất Rod là người có khả năng đánh một cú bóng mạnh với phong độ ổn định như thế.

Tương tự như trong nền kinh tế thị trường, giá của một kỹ năng không có mối quan hệ cố hữu với giá trị xã hội của nó, mà chỉ liên quan đến sự khan hiếm. Trong cuộc phỏng vấn Robert Solow - người giành giải Nobel Kinh tế năm 1987 và là một người rất say mê bóng rổ - tôi đã hỏi Solow, ông có thấy buồn không khi số tiền thưởng của giải Nobel ít hơn cả số tiền mà Roger Clemens, vận động viên của Red Sox vào thời điểm đó, kiếm được trong một mùa giải. Solow đã trả lời: “Tôi không buồn, bởi vì chuyên gia kinh tế giỏi thì có nhiều nhưng cầu thủ bóng rổ giỏi như Roger chỉ có một”. Đây chính là lối tư duy của các nhà kinh tế học.

Ai là người giàu có, hoặc ít nhất là có cuộc sống thoải mái ở Mỹ? Các kỹ sư lập trình, bác sĩ phẫu thuật, kỹ sư nguyên tử, nhà văn, kế toán, chủ ngân hàng, giáo viên… Các cá nhân này thường là những người có tài năng thiên bẩm: họ tích lũy được rất nhiều kỹ năng chuyên biệt khi tham gia các khóa đào tạo và giáo dục chuyên môn. Nói cách khác, họ đã đầu tư đáng kể vào vốn con người. Giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác - từ xây dựng một nhà máy sản xuất đến mua trái phiếu - tiền được đầu tư hôm nay cho vốn con người sẽ mang về lợi nhuận trong tương lai. Đó sẽ là một khoản lợi nhuận rất lớn. Theo tính toán, nếu bạn đầu tư ngay hôm nay cho việc học đại học, bạn có thể kiếm lại số tiền đó cộng thêm 10% một năm cho số tiền bạn đã bỏ ra.

Điều ngược lại đúng với những người lao động nghèo. Những người lao động có các kỹ năng làm việc tối thiểu không hiếm. Các cửa hàng ăn nhanh chỉ cần trả mức lương vừa phải là có thể thuê được những người phục vụ thân thiện. Đó có thể là 5,50 đôla một giờ khi nền kinh tế đang suy thoái hoặc 9 đôla một giờ khi thị trường lao động đặc biệt khan hiếm, nhưng sẽ không bao giờ lên tới 400 đôla một giờ - một mức phí mà chỉ những luật sư hàng đầu mới có thể yêu cầu.

Những luật sư xuất sắc rất hiếm, nhưng những người bán đồ ăn giỏi thì không. Nguyên nhân chính xác nhất dẫn đến tình trạng đói nghèo dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới là tình trạng thiếu vốn con người. Ở Mỹ, có một bộ phận người dân nghèo là bởi vì họ không thể tìm được việc làm. Nhưng đây là một triệu chứng, chứ không phải là một căn bệnh. Vấn đề cơ bản là do họ thiếu các kỹ năng (hay, vốn con người). Tỷ lệ nghèo ở những học sinh bỏ học ngay từ cấp phổ thông ở đất nước chúng ta cao gấp 12 lần tỷ lệ nghèo ở những sinh viên tốt nghiệp đại học. Tại sao Ấn Độ lại là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới? Lý do chủ yếu là bởi vì 35% dân số nước này mù chữ (đã giảm so với mức gần 50% cách đây một thập kỷ) hoặc phải sống trong những điều kiện khiến họ không phát huy được vốn con người.

Một nền kinh tế mạnh cũng có vai trò hết sức quan trọng. Tìm được một công việc vào năm 2001 dễ hơn vào năm 1975 hay 1932. Nước lên sẽ kéo thuyền lên. Tăng trưởng kinh tế là điều tuyệt vời đối với tất cả những người nghèo. Ngược lại, một nền kinh tế yếu kém sẽ là nỗi kinh hoàng đối với họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thừa nhận một thực tế: Ngay cả khi nước lên, những lao động có tay nghề thấp cũng chỉ có thể bám lấy những khúc củi trôi giạt, trong khi những người cùng độ tuổi có tay nghề hơn lại ngồi thư thái uống cocktail trên thuyền. Một nền kinh tế tăng trưởng nhanh không biến những người trông xe thành những vị giáo sư đại học. Nhưng đầu tư vào vốn con người có thể làm được điều đó. Các nhân tố vĩ mô kiểm soát những đợt thuỷ triều nhưng vốn con người mới quyết định chất lượng của con thuyền.

Dù kinh tế phát triển nhanh hay chậm, vị trí của người giàu và người nghèo vẫn không thể cân bằng.

Hãy coi suy nghĩ này như một sự thử nghiệm. Hãy tưởng tượng, vào một buổi sáng thứ hai nào đấy, 100 nghìn thanh thiếu niên lông bông, không học hành bị bỏ bẵng ở góc phố State và Madison ở Chicago. Đây sẽ là một thảm hoạ đối với xã hội. Tội phạm gia tăng và khối dịch vụ của Chính phủ sẽ phải gồng mình để giải quyết vấn đề. Các doanh nghiệp sẽ không muốn xúc tiến các hoạt động trong khu thương mại Chicago. Các chính trị gia sẽ nài xin sự giúp đỡ từ chính quyền bang hoặc liên bang: Rót ngân sách để chúng tôi hỗ trợ những thanh thiếu niên này hoặc giúp chúng tôi loại bỏ họ. Khi quyết định đàn áp thẳng tay người vô gia cư, các chủ doanh nghiệp ở Sacramento, California đã thực hiện kế hoạch đưa họ lên những chuyến xe buýt một chiều ra khỏi thành phố.

Bây giờ hãy tưởng tượng cũng ở góc phố trên nhưng những thanh niên lêu lổng kia được thay bằng 100 nghìn sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Những chiếc xe buýt đến góc phố State và Madison và chở trên đó những luật sư, bác sĩ, nghệ sĩ, nhà di truyền học, kỹ sư phần mềm và nhiều nhân tài có các kỹ năng chuyên biệt khác. Trong số họ, sẽ có nhiều người tìm được việc ngay lập tức. (Hãy nhớ rằng, vốn con người không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn bao gồm tính kiên trì, trung thực và sáng tạo - những đức tính tốt góp phần đáng kể giúp họ kiếm được việc làm). Một số có thể lập công ty riêng (năng khiếu kinh doanh chắc chắn cũng là một phần quan trọng trong vốn con người). Một số sẽ chuyển đến nơi khác (những lao động có tay nghề cao luôn năng động hơn những người có tay nghề thấp). Để tận dụng nguồn nhân lực dồi dào và quý giá, các doanh nghiệp cũng chuyển tới Chicago hoặc mở văn phòng và nhà máy ở đây. Trong trường hợp này, giống như làn sóng nhập cư đã giúp nước Mỹ phát triển, sự xuất hiện với mật độ dày đặc của những chuyến xe buýt là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Chicago.

Nếu bạn cho rằng ví dụ này có vẻ hơi giả tạo và gượng gạo, chúng ta hãy cùng xem ví dụ về Naval Air Warfare Center (NAWC) (Trung tâm Không chiến của Hải quân Mỹ) ở Indianapolis - một cơ sở sản xuất thiết bị điện tử hiện đại cho hải quân cho đến cuối những năm 1990. NAWC buộc phải đóng cửa trong đợt cắt giảm quy mô quân đội. Tất cả chúng ta đã quen với những câu chuyện đóng cửa nhà máy kiểu này. Hàng trăm hoặc hàng nghìn lao động mất việc làm, các công ty quanh vùng rơi vào tình trạng khủng hoảng vì sức mua giảm mạnh. 

Một bài báo sẽ viết: “Khi nhà máy XYZ bị đóng cửa năm…, cả thành phố bắt đầu chết.” Nhưng NAWC là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một trong những tài sản có giá trị nhất của trung tâm này là lực lượng lao động, khoảng 40% trong số đó là các nhà khoa học hay kỹ sư. Các nhà lãnh đạo thông minh của địa phương do Thị trưởng Stephen Goldsmith đứng đầu quyết định chào bán nhà máy này. Bảy công ty đã nộp hồ sơ thầu và Hughes Electronics là công ty thắng thầu.

Một ngày thứ Sáu của tháng 1/1997, các nhân viên NAWC về nhà với tư cách là nhân viên chính phủ, nhưng ngày thứ Hai tiếp theo, 98% trong số họ làm việc với tư cách là nhân viên của Hughes (Cái tên NAWC cũng được đổi thành HAWC). Các giám đốc của Hughes cho biết giá trị của vụ mua bán này nằm ở con người chứ không phải gạch đá và vữa hồ. Hughes đã mua được một lượng vốn con người khổng lồ mà nó rất khó tìm được ở bất kỳ nơi nào khác. Điều đó đối lập hoàn toàn với việc đóng cửa nhà máy trong bài hát của Bruce Springsteen (Bài hát nói về một nhà máy mà những người lao động có trình độ hạn chế nhận ra rằng các kỹ năng hạn hẹp của họ không có giá trị khi xưởng/hầm mỏ/nhà máy bị đóng cửa). Sự khác biệt chính là ở vốn con người. 

Đến đây, chúng ta đã có đủ bằng chứng để từ bỏ một trong những quan niệm nguy hại nhất trong chính sách công: Đó là toàn bộ lý luận sai lầm về lao động. Sẽ là sai lầm khi tin rằng có một số lượng việc làm cố định được tạo ra trong nền kinh tế và do đó sẽ có một công việc mới được tạo ra để thay thế cho một công việc khác bị mất đi. Những con số dưới đây chứng minh cho quan điểm này. 

Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra hàng chục triệu việc làm mới trong những năm 1990, những việc làm mới này chủ yếu thuộc lĩnh vực Internet. Tuy nhiên, nếu so sánh với các con số trước đó, tỷ lệ lao động có việc làm vẫn chưa cao. Tương tự, trong thời gian này, lịch sử nước Mỹ cũng tiếp nhận làn sóng khổng lồ những người nhập cư đến sinh sống và làm việc nhưng tỷ lệ lao động có việc làm trong dài hạn vẫn không tăng. Có sự thay thế nào trong ngắn hạn không? Có. Một vài công nhân mất việc làm hoặc bị giảm lương khi phải cạnh tranh với những người mới tham gia vào lực lượng lao động. Nhưng số việc mới được tạo ra nhiều hơn số việc làm bị mất đi. Hãy nhớ rằng, các lao động mới phải tiêu dùng thu nhập của mình, dẫn đến sự xuất hiện của nhu cầu mới đối với những sản phẩm khác. Do vậy, chiếc bánh kinh tế ngày càng to hơn, chứ không bị chia nhỏ.

Có một mối liên hệ đáng chú ý giữa mức vốn con người của một quốc gia với sự phát triển của nền kinh tế, nhưng không có một mối liên hệ đáng chú ý giữa nguồn tài nguyên thiên nhiên và mức sống. Những nước như Nhật và Thụy Điển là những nước giàu có vào bậc nhất thế giới, nhưng nguồn tài nguyên thiên nhiên của cả hai nước này đều rất nghèo nàn. Những nước như Nigeria lại hoàn toàn ngược lại: Sự giàu có về dầu mỏ chỉ góp phần rất nhỏ vào việc nâng cao mức sống của người dân. Trong một số trường hợp như ở châu Phi, sự giàu có về khoáng sản còn là nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến tranh đẫm máu mà đáng lẽ ra đã chấm dứt hẳn nếu không có những nguồn tài nguyên đó. 

Mỹ là một quốc gia giàu có bởi vì người Mỹ làm việc rất năng suất. Ngày nay, chúng ta giàu hơn so với bất cứ thời điểm nào trong lịch sử loài người, bởi vì chúng ta có khả năng sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ tốt hơn nhiều lần trước kia, gồm cả những dịch vụ như chăm sóc sức khoẻ và giải trí. Điểm mấu chốt là chúng ta làm việc ít hơn và sản xuất ra nhiều hơn. Năm 1870, để làm ra đủ lượng thực phẩm cần dùng cho một năm, một hộ gia đình điển hình cần 1.800 giờ lao động, nhưng giờ đây, họ chỉ mất khoảng 26 giờ. 

Trong thế kỷ XX, năm làm việc trung bình giảm từ 3.100 giờ xuống còn khoảng 1.730 giờ, trong khi đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trên đầu người thực tế đã tăng từ 4.800 đôla lên 31.500 đôla. Ngay cả những người nghèo cũng đang sống rất tốt so với chuẩn lịch sử. Ranh giới nghèo hiện nay đang dừng ở mức thu nhập thực tế của 10% người có thu nhập cao nhất cách đây một thế kỷ. Đúng như John Maynard Keynes từng lưu ý: “Về lâu dài, năng suất lao động sẽ quyết định mọi thứ”.

Nhiều nhà kinh tế học cho rằng, chúng ta không nên quan tâm đến khoảng cách giàu nghèo cho đến khi chất lượng cuộc sống của mọi người trở nên tốt hơn. Nói cách khác, chúng ta nên quan tâm đến phần bánh mà người nghèo nhận được là bao nhiêu, chứ không phải là phần bánh họ nhận được bằng bao nhiêu so với của Bill Gates. 

Robert Frank, nhà kinh tế học của trường Đại học Cornell, đồng thời là tác giả của cuốn Luxury Fever, đã đưa ra một ví dụ rất thuyết phục khẳng định sự giàu có tương đối – kích thước chiếc bánh của tôi so với của người hàng xóm – là yếu tố quyết định quan trọng lợi ích của chúng ta. Những người tham gia cuộc khảo sát của ông có hai sự lựa chọn: (A) bạn kiếm được 110 nghìn đôla và những người khác kiếm được 200 nghìn đôla; hoặc (B) bạn kiếm được 100 nghìn đôla và những người khác kiếm được 85 nghìn đôla. Frank giải thích: “Những con số thu nhập chính là sức mua thực tế. 

Thu nhập của bạn trong lựa chọn A sẽ đủ điều kiện mua một ngôi nhà lớn hơn 10% so với ngôi nhà bạn có thể mua trong lựa chọn B. Nếu chọn chọn B, bạn sẽ phải từ bỏ một số tiền nhỏ trong toàn bộ thu nhập để đổi lấy mức tăng lớn trong thu nhập tương đối.” Bạn sẽ giàu có hơn trong lựa chọn A và ít giàu hơn trong lựa chọn B nhưng lại giàu hơn những người khác. Lựa chọn nào sẽ khiến bạn vui vẻ hơn? Theo Frank, phần lớn người Mỹ đều chọn B. Nói cách khác, thu nhập tương đối có ý nghĩa rất quan trọng. Sự ghen tị có thể là một phần cho cách giải thích này. Frank đã chỉ ra rằng, trong những môi trường xã hội phức tạp, chúng ta luôn tìm kiếm các thước đo đánh giá hoạt động của mình và sự giàu có tương đối là một trong những thước đo đó.

Những gia đình sống ở các khu nhà ổ chuột tại phía nam của Chicago không nghèo bởi vì Bill Gates sống trong một ngôi nhà lớn. Họ nghèo bất chấp thực tế đó. Vì một loạt những lý do phức tạp, người nghèo ở Mỹ không được chia sẻ những khoản lợi mà DOS và Windows tạo ra. Bill Gates không lấy chiếc bánh của họ, ông ta không cản bước con đường thành công của họ hay được lợi từ sự thiếu may mắn của họ. Thay vào đó, tầm nhìn và tài năng của Gates đã tạo ra một khối lượng của cải khổng lồ. Có sự khác biệt rất lớn giữa một thế giới mà ở đó Bill Gates giàu lên bằng cách đánh cắp những thành quả của người khác với một thế giới mà ở đó ông giàu lên nhờ việc tự tăng nguồn cung cấp thực phẩm khổng lồ cho riêng mình. Thế giới sau là sự biểu hiện tốt hơn cho thấy một nền kinh tế hiện đại hoạt động như thế nào.

(Trích cuốn sách "Đôla hay lá nho" do Alpha Books phát hành)

'Không nên đưa tin' vụ công ty Nhật hối lộ 
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	Dự án Đại lộ Đông Tây từng được truyền thông trong nước mổ xẻ nhiều


Việt Nam cho rằng truyền thông trong nước không nên đưa tin bài về vụ Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI) của Nhật hối lộ quan chức Việt Nam, khi chưa có kết luận cuối cùng. 
Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức lên tiếng, trong khi báo chí Nhật đã đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA) ở Việt Nam. 

Trả lời TTXVN, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn cho rằng truyền thông Nhật ‘có những bài viết không khách quan và không đúng sự thật, gây nghi ngờ về quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam’. 

Ông Sơn được trích lời nói rằng đã đề nghị truyền thông Nhật cũng như Việt Nam không nên đưa tin lúc này. 

Trong khi đó, Thứ trưởng Sơn cũng dẫn lời ban quản lý dự án xây dựng đại lộ Đông – Tây TP HCM nói ‘dự án không có hành vi tiêu cực như báo chí đã đưa’. 

Truyền thông trong nước từng viết và mổ xẻ nhiều về những tồn tại trong dự án này. 

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, dù hai quốc gia chưa ký hiệp định về hỗ trợ tư pháp, nhưng Việt Nam ‘sẵn sàng phối hợp điều tra với Nhật Bản’. 

Báo chí im ắng
Hồi đầu năm 2008, truyền thông Nhật đưa tin một cựu thành viên cao cấp của PCI nói công ty này đã hối lộ một quan chức Việt Nam tổng cộng 200 nghìn đôla năm 2006. 

Trong khi truyền thông Việt Nam khá im ắng trước tin quan chức Việt Nam nhận hối lộ, báo Nhật đã nêu danh tính vị quan chức VN bị cáo buộc là đứng đầu đường dây ăn hối lộ này. 

Đó là ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính TP HCM, kiêm Giám đốc Ban Quản lý PMU Đông - Tây. 

Theo cáo buộc, công ty tư vấn xây dựng PCI đã “lại quả” khoản tiền lớn trên sau khi nhận được các hợp đồng tư vấn trong các dự án xây dựng đường và cơ sở hạ tầng bằng vốn ODA. 

ODA là các khoản vay do chính phủ các nước cấp cho Việt Nam với lãi suất thấp. Nhật Bản là nước viện trợ phát triển nhiều nhất cho Việt Nam. 

Từ 2008 các nhà tài trợ quốc tế sẽ không tăng thêm lượng viện trợ ODA cho Việt Nam mà tập trung vào việc tăng hiệu quả các dự án. 



Neo, Sài Gòn
Bưng bít kiểu này. Thật sự sẽ có ngày người dân Việt Nam "không thèm" xem các tờ báo trong nước như Thanh Niên, Tuổi Trẻ... Vì còn có tin nào đáng xem đâu. 

Minh Quan, Hanoi
Làm đến thứ trưởng Bộ Ngoại Giao mà ông Sơn vẫn chưa hiểu rõ thế nào là tự do báo chí ở nước ngoài hay cố tình không hiểu khi cho rằng giới báo Nhật phải "nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam" và không nên đưa tin như báo chí Việt nam!? Cán bộ cao cấp Bộ Ngoại Giao mà còn phát biểu không có căn cứ vậy đối với giới truyền thông quốc tế thì làm sao Việt nam có thể ngẩng cao đầu, đòi hỏi quốc tế phải tôn trọng được. Đúng thật là xấu hổ! 

Hoang Anh, Viet Nam
Khôi hài thật! Tham nhũng VN dám đòi cấm cả báo chí nước ngoài đưa tin. Tưởng báo chí của họ cũng như của mình, muốn cấm là cấm. 

Luu Nguyen, Sai Gon
Các quan chức Việt Nam giỏi thiệt. Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam thấm nhuần và áp dụng đúng bài của bộ trưởng Lê Doãn Hợp . Nhưng còn hay hơn là bắt cả báo chí nước ngoài đi đúng lề. 

Shenlong, Nhat Ban
Vậy là quá rõ rồi! Để xem ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính TP HCM nói ra sao với dư luận đây hay là tìm cách bịt đầu mối báo chí để cho vụ này "chìm xuồng" ?!!! Ở bên Nhật, thông tin này đã được đưa lên chương trình thời sự rồi và nên nhớ rằng người dân Nhật rất tin tưởng vào tin tức của nước họ. Quan chức Nhà nước VN nên quên đi "thói quen" bưng bít thông tin ảnh hưởng tới các "ông to bà bự" ở VN đi. Chả trách sao người dân Nhật nhìn nhận người VN với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm! 

Joinforces, HCM
Việc báo chí trong và ngoài nước đưa tin về việc tham nhũng nguồn vốn ODA có gì sai mà lại cấm! Báo chí lên án cho dù sự thật chưa được điều tra xác định thì cũng là điều tốt, nhờ vậy sự việc mới được giới quan tâm và làm rõ được tham nhũng. Vốn ODA là nguồn vốn nước ngoài tài trợ, Nhật là nước đứng đầu viện trợ nguốn vốn này, vậy báo chí Nhật đưa tin có gì sai! 

Nguoiquaduong
Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề như thế này. Nước ngoài họ coi mức độ nào là tham nhũng, còn VN thì ở mức độ nào mới được gọi là tham nhũng. Tôi nghĩ rằng NN chỉ cần có dấu hiệu là đã có thể xem xét là tham nhũng. Hơn nữa báo chí NN rất độc lập, chính quyền không thể nào cấm được họ đăng hay không đăng, nếu làm thế họ sẽ kiện ngược lại chính phủ là chết. 

Tam Keo Thanh Quy, US
Hình như Hồ Xuân Sơn đã đi trật lề đường. Nhựt làm gì có chuyện Thứ Trưởng Ngoại Giao cấm báo chí thông tin! Lại có làng báo nào trên thế giới chỉ đăng tin sau khi có quyết định của toà án! Ngay cả sau khi có quyết định của tòa án người ta còn kháng án lên Tối Cao Pháp Viện, vậy phải chờ quyết định của Tối Cao Pháp Viện rồi mới được đăng tin hay sao? Đâu có giống như Việt Nam và Trung Quốc với hiện tượng kỳ lạ trong làng báo chí là phải có lời phán của đảng rồi mới được "phanh phui." Thế thì còn gì là gọi là tài năng làm báo! Em nhỏ học lớp Năm cũng làm báo được vì chỉ chép lại phán quyết của Tòa thôi thì đâu có gì khó. 

Quan hệ Mỹ - Việt trong ấm ngoài lạnh 

 

	[image: image32.png]



	[image: image33.png]



	[image: image34.png]




	[image: image35.jpg]



	[image: image36.png]



	Frederick Brown
Gửi cho BBC từ Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
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	30 năm trước, ít ai nghĩ một thủ tướng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm Mỹ trong sự thân thiện


Chuyến viếng thăm Washington của Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, từ ngày 23-25 tháng Sáu vừa qua, đã đánh dấu thêm một mốc chính trị trong việc hàn gắn mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đang diễn ra.
Thử hồi tưởng lại cuộc chiến nhiều đau khổ, và kết cục cay đắng của Đông Dương năm 1975 đối với Chính quyền Sài Gòn và những người miền Nam Việt Nam từng được Hoa Kỳ hậu thuẫn. 

Là một người Mỹ từng phục vụ một số năm tại Việt Nam, thật khó cho tôi hình dung khoảnh khắc sau này khi một tổng thống Hoa Kỳ nói với lãnh đạo quốc gia cộng sản Việt Nam thống nhất rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ "chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam." 

Đây không phải là một sự lỡ mồm của Tổng thống George W. Bush, mà là một lời khẳng định có chủ ý đã được tính toán cho những bước đi kế tiếp trong chính sách của Hoa Kỳ. 

Đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, đây là một sự thừa nhận của Mỹ đầy tính hoan nghênh - thực tế là cấp thiết - trước sự mở cửa chiến lược được tính toán cẩn thận của Việt Nam với Hoa Kỳ. 

Chuyến thăm trở nên khẩn thiết vì sự sa sút kinh tế trầm trọng của Việt Nam.

Hòa giải
Sự hàn gắn, hay bình thường hoá, quan hệ Việt - Mỹ đã chưa bao giờ có một đích đến nghiễm nhiên.

Nhiều năm sau năm 1975, đã từng xuất hiện và duy trì một sự đối nghịch rộng lớn giữa hai bên đi kèm với một lòng thù hận sâu sắc về mặt ý thức hệ. 

Đối với những viên chức Hoa Kỳ như bản thân tôi, cuộc chiến Việt Nam là một phần của một cuộc tranh đấu chống chủ nghĩa cộng sản trong thời kỳ chiến tranh lạnh với sự phân biệt rõ ràng "địch - ta". 

Vào năm 1978, đã có một nỗ lực trong thời gian ngắn nhằm bình thường hoá quan hệ song phương trong nhiệm kỳ của Chính phủ Carter. 
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	Biến cố 30-4 đánh dấu đỉnh điểm cay đắng cho sự can dự của Mỹ ở Việt Nam


Đây là giai đoạn Việt Nam xâm lấn Campuchia, còn Hoa Kỳ đã bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc.

Sau năm 1991, các quan hệ song phương đã được cải thiện với việc Việt Nam tham gia vào việc tái thiết lập nền chính trị ở Cam-pu-chia và sự hợp tác của Hà Nội với Washington trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong cuộc chiến. 

Cùng với việc thể chế Liên Xô tan vỡ và rơi vào "sọt rác" của lịch sử, Việt Nam đã có rất ít sự lựa chọn và phải thừa nhận vào thời điểm đó rằng Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất của thế giới. 

Việt Nam đồng thời tiến tới việc xem xét các lợi ích quốc gia sẽ được hưởng lợi ra sao từ việc cải thiện tốt hơn các mối quan hệ kinh tế và chiến lược với Trung Quốc. 

Trong những năm gần đây, chủ đề trung tâm trong chính sách đối ngoại "đa phương" của Việt Nam là việc cân nhắc cẩn trọng việc mở rộng và cải thiện các mối quan hệ với Hoa Kỳ. 

Còn ở trong khu vực, thể chế cộng sản Việt Nam không còn được coi là một lực lượng xung kích tiến tới mục tiêu gây ra sự "chuyển đổi xã hội chủ nghĩa" ở khu vực Đông Nam Á, như một số quốc gia từng quan ngại vào năm 1975. 

Vì sao Mỹ quan tâm Việt Nam?
Vậy thì vì sao vào năm 2008, chúng ta, Hoa Kỳ lại quan tâm tới những gì đang xảy ra ở Việt Nam?

Với tôi, có một lý giải thuyết phục ủng hộ cho quan hệ song phương tiếp tục hướng về trước.

Nhưng đồng thời, chúng tôi - Hoa Kỳ, cần phải đối diện một cách khách quan và bình thản trước một số câu hỏi khó được đặt ra. 

Trước hết, đó là chúng ta có thể chờ đợi gì một cách thực tiễn từ mối quan hệ hữu hảo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ? Điểm mạnh và điểm yếu ở đây là gì? 

Đâu là biến số có thể có và đâu là ảo tưởng từ quan hệ này? Ngoài ra, Trung Quốc, luôn luôn là Trung Quốc, liệu cuối cùng Vương quốc này có thể có vai trò thống trị gì không? 
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	Tiểu sử ông Frederick Z. Brown

Viện Chính sách Ngoại giao, trường SAIS thuộc Đại học Johns Hopkins

Chuyên nghiên cứu Việt Nam, Thái Lan, Campuchia

26 năm làm ở Bộ Ngoại giao Mỹ

Sách: Second Chance: The United States and Indochina in the 1990s (1989)


Các lợi ích kinh tế, thương mại đã và luôn là các chất xúc tác thúc đẩy các quan hệ song phương.

Các hãng Boeing, Caterpillar, Microsoft, Citibank và các ngân hàng quốc tế cùng các nhà đầu tư quốc tế khác đã gây sức ép đối với quốc hội và nhiều chính phủ kế tiếp nhau từ những năm thuộc thập niên 1980 và 1990. 

Những áp lực này nhằm vào việc Chính phủ khai mở một thị trường mới ở khiêm tốn song có tiềm năng sinh lợi ở Á Châu.

Và một diễn biến chủ chốt là quyết định của Việt Nam vào năm 1986 nhằm vứt bỏ chủ nghĩa Mác theo hướng có lợi cho một nền kinh tế thị trường tự do. 

Sự kiện này được biết tới với tên gọi chính sách 'Đổi mới' nổi tiếng.

Vào năm 2001, Hiệp định Thương mại song phương Mỹ -Việt mở đường cho một sự gia tăng nhanh chóng mậu dịch hai chiều.

Hoa Kỳ đã rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách "các quốc gia cần quan tâm đặc biệt - CPC" và chấp thuận trao cho Việt Nam quy chế quan hệ mậu dịch bình thường vĩnh viễn (PNTR) vào năm 2006. 

Năm 2007, Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với sự đồng ý của Hoa Kỳ.

Vào cuối năm 2007, mậu dịch hai chiều đã đạt con số 12 tỉ USD (so với mức 222 triệu USD năm 1994.)

Cán cân thanh toán mậu dịch đã được duy trì thiên về hướng có lợi cho Việt Nam (với khoảng 8 tỉ USD giá trị xuất khẩu vào Hoa Kỳ.) 

Về mặt đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Hoa Kỳ đứng trong nhóm 10 nước đầu tư hàng đầu ở Việt Nam.

Hoa Kỳ cũng là một trong ba quốc gia đầu tư lớn nhất nếu tính toán tới nguồn đầu tư của Mỹ thông qua các công ty Hoa Kỳ ở quốc gia thứ ba tại Singapore hay Thái Lan. 

Việt Nam, từng được ví như "con hổ tiếp theo của Châu Á" đang gặp phải các vấn đề nhức nhối.

Thách thức
Trong khi một số thành tích về kinh tế từng tỏ ra ấn tượng, thì nhiều biến đổi tích cực khác đã không được thực hiện.

Nạn tham nhũng đã ăn sâu trong hệ thống và đảng cộng sản tự thân chính là thủ phạm nằm ở trung tâm của vấn đề.

Nếu Việt Nam tiếp tục mô hình tăng trưởng hiện nay, cũng mất ít nhất 20 năm nữa mới đạt được mực độ như mặt bằng kinh tế hiện tại của Thái Lan. 

Lạm phát của Việt Nam tăng rất cao và đang diễn biến ở mức trên 20%. Chỉ số giá tiêu thụ cũng tăng vọt trong khi thị trường chứng khoán thì đang rớt điểm trầm trọng. 

Chỉ số chứng khoán ở thị trường sơ khai này hiện có giá trị chỉ bằng phân nửa giá trị của nó vào tháng 12/2007.
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	Các công ty Mỹ để ý thị trường Việt Nam


Vì Việt Nam dựa vào thị trường xuất khẩu sang Hoa Kỳ, chẳng hạn với các mặt hàng may mặc và giày dép, khi thị trường này cùng các thị trường toàn cầu ở nơi khác có biến động, khả năng nền kinh tế Việt Nam duy trì mức độ tăng trưởng của nó đã bị phá huỷ. 

Tất cả những vấn đề này đã đặt ra những thách thức to lớn đối với Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tiếp tục hỗ trợ kinh tế của Mỹ dành cho Việt Nam là thành tố thiết yếu trong mối quan hệ song phương. Chương trình USAID là một trong những hoạt động lớn nhất ở châu Á. 

Tổ chức này cung cấp 90 triệu đôla năm 2007. Gần 100 triệu nữa đã được yêu cầu cho năm 2009. 

Trợ giúp sức khỏe cho HIV/AIDS và các chương trình nhân đạo chiếm hơn ba phần tư của số tiền. 

Một nỗ lực rất quan trọng (và tương đối ít được để ý) từ năm 2001 là "hỗ trợ thúc đẩy thương mại và cải tổ" (STAR) của USAID. 

Chương trình giúp chính phủ Việt Nam thiết lập khung quản lý vững chắc cho nền kinh tế thị trường. 

Sau yêu cầu từ chính Văn phòng Thủ tướng, STAR làm việc với chừng 50 bộ, cơ quan, ủy ban Quốc hội để tiến hành cải cách luật pháp và chính sách lien quan thương mại, đầu tư, Hiệp định BTA 2001, và việc Việt Nam gia nhập WTO. 

Tác động cụ thể đến mức trung và thấp hơn trong cơ cấu hành chính Việt Nam tỏ ra rõ rệt và quan trọng.

Không phải dễ để có sự chấp nhận vai trò chủ động của Mỹ theo cách gần gũi như thế. 

STAR là ví dụ tốt nhất chứng tỏ khi giải quyết những vấn đề cả hai phía cùng quan tâm, theo hình thức chuyên nghiệp, không phô trương, sẽ tạo ra được sự tin tưởng thực sự giữa chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Dĩ nhiên một số người trong Đảng Cộng sản vẫn cảm thấy bị "diễn biến hòa bình" đe dọa, mặc dù nó đang diễn ra xung quanh họ qua hàng loạt giao tiếp thường ngày với thế giới phương Tây, qua những đổi thay trong hệ thống giáo dục khiếm khuyết của Việt Nam. 

Hai nước chúng ta có hệ thống chính trị khác biệt căn bản và có vị trí khác nhau trên vũ đài quốc tế. 

Đồng ý có khác biệt
Chúng ta đồng ý có khác biệt về nhiều vấn đề quốc tế - Iraq, Iran, và Miến Điện. 

Việt Nam giao thiệp với những chính thể ghét Mỹ (Cuba, Iran, Venezuela, Bắc Hàn) và chào đón những chuyến thăm nhà nước của lãnh đạo các nước này. 

Sự quan tâm nhân quyền và tự do tôn giáo của Mỹ là nguồn cơn mâu thuẫn chủ yếu, đặc biệt trong các dân biểu Mỹ có cộng đồng lớn người Mỹ gốc Việt. 

	[image: image45.png]



	[image: image46.jpg]




	
	Những người bất đồng chính kiến được chính giới Mỹ quan tâm


Họ cố gắng – đến nay chưa thành – giữ quan hệ song phương trở thành con tin của cái mà cho rằng hồ sơ tồi tệ của Việt Nam. 

Trong mấy năm gần đây, ở mỗi phiên họp của Quốc hội Mỹ đều đưa ra dự luật trừng phạt Việt Nam vì cáo giác vi phạm nhân quyền. 

Đến nay những luật như thế thất bại, trước hết, vì chính phủ Bush xem Việt Nam có cải thiện dần dần (ít nhất là so với các nước trong danh sách CPC như Ai Cập, Pakistan, Saudi Arabia, và Iraq). 

Và thứ hai, vì cộng đồng doanh nghiệp Mỹ vẫn xem kinh tế đang phát triển của Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho buôn bán, đầu tư bất chấp những khó khăn gần đây. 

Việt Nam đã nêu vấn đề bồi thường cho các nạn nhân Chất Da cam, chất diệt cỏ Mỹ sử dụng trong cuộc chiến mà Việt Nam nói là đã và vẫn đang làm hại hàng triệu người Việt. 

Đây là một trong những "vấn đề di sản" nghiêm trọng và khó giải nhất trong quan hệ song phương. 

Một ủy ban song phương, tư nhân, với hỗ trợ của Quỹ Ford và sự hợp tác của quốc hội và chính phủ Mỹ, đã được thành lập cho vấn đề này. Việt Nam cũng phê phán Mỹ là không đủ nỗ lực ngăn chặn những người Mỹ mà theo Việt Nam là đang kích động bất ổn ở Cao nguyên Trung phần. 

Quan hệ chiến lược tay ba
Vậy, cần phải làm những gì? Không khó khăn nào được nhắc ở trên ngăn cản bước tiến vững chắc trong quan hệ song phương. 

Hành động tích cực của Mỹ và những phản ứng quanh Chất Da cam và STAR, cùng sự tiếp tục hợp tác tốt của Việt Nam về vấn đề MIA, tỏ ra hiệu quả. 

Mặc dù thương mại và "quyền lợi chiến lược" là lực đẩy, quan hệ song phương đã lấn sang nhiều khía cạnh và hoạt động khác. Chính thức mà nói, tiền gửi về của người Mỹ gốc Việt mỗi năm đã là hơn hai tỉ đôla. 

Mỗi năm, Quỹ Giáo dục Việt Nam đưa nhiều sinh viên sang đại học Mỹ để học cao học và tiến sĩ trong các ngành cứng: kỹ sư, công nghệ thông tin và y khoa. 

Tuyên bố chung của ông Bush – Dũng cho hay sẽ thành lập "nhóm Đặc trách Giáo dục cấp cao song phương để thảo lộ trình và nhận diện các thể thức hiệu quả cho việc nâng cao vấn đề hợp tác giáo dục". 

Điều này có thể đem lại thực chất và chiều sâu cho mối quan hệ về lâu dài.

Có những bất đồng nhà nước không giảm giữa Việt Nam và Trung Quốc về Biển Nam Trung Hoa (hay Biển Đông) cũng như trong quan hệ thương mại và các vấn đề thực tiễn. 
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 Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ có vẻ đã bước vào mối quan hệ chiến lược tay ba

 


Nhưng quan hệ giữa hai đảng cộng sản thì thân mật. Hai chính phủ mạnh mẽ phản đối "đa đảng" và bất kỳ điều chỉnh nào đối với sự độc quyền chính trị của đảng. 

Quanh các vấn đề xa xôi ấy mà chúng tôi gọi là "chiến lược", Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ có vẻ đã bước vào mối quan hệ chiến lược tay ba. 

Người Việt có câu "Nước xa không cứu được lửa gần". Hoa Kỳ cách nửa vòng trái đất – Trung Quốc thì ngay nơi biên giới phía bắc. 

Đồng thời, không phía nào muốn có xung đột hủy diệt vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa (đường đi của đa số nguồn cung cấp dầu của Trung Quốc). 

Đây là vấn đề làm Việt Nam mất lòng nhất, và là lĩnh vực cả Hà Nội cùng Washington phải rất tinh tế.

Thông cáo chung sau chuyến thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận nhu cầu "củng cố đối thoại cấp cao" và ủng hộ "thành lập các cuộc họp hoạnh định chính sách và chính trị quốc phòng để có các trao đổi thường xuyên và sâu hơn về các vấn đề chiến lược và an ninh". 

Các đối thoại được đề xuất có thể thúc đẩy mối quan hệ an ninh. 

Cả hai nước nhận thức rõ đòi hỏi tiến hành thế nào mà không làm Trung Quốc tin rằng Việt Nam là một phần trong "âm mưu" Mỹ - Việt đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. 

Như lời của một nhà ngoại giao cao cấp Việt Nam, "Đây là quyền lợi tối quan trọng của việt Nam: một môi trường hòa bình để phát triển kinh tế. Nếu sự sắp xếp nằm trong quan hệ chiến lược của cả Việt Nam và Mỹ, chúng tôi sẽ đi theo. Nếu Mỹ nói, 'các anh hoặc theo hoặc chống chúng tôi', thì chúng tôi sẽ không đi đâu." 

Cần nhớ rằng Việt Nam có hai ngàn năm đối phó với Trung Quốc – nước này là bậc thầy của “chính trị bất cân xứng” (mượn tựa đề cuốn sách gần đây của sử gia Brantly Womack). 

Theo ông Womack, mặc dù Trung Quốc rõ ràng mạnh hơn Việt Nam nhiều, nhưng họ không thể dễ dàng ép Việt Nam làm điều họ muốn đơn giản bởi vì động cơ sống còn của Việt Nam chắc chắn mạnh hơn động cơ thống trị của Trung Quốc. 

Quan hệ ngày càng phức tạp và lan rộng sang nhiều lĩnh vực trong quan hệ song phương Mỹ-Việt hiện đang tạo vị thế mạnh hơn cho Hà Nội chừng nào không bên nào cứ kỳ vọng quá mức vào khả năng thực tế bên kia đáp ứng được. 

Chính vì lợi ích của mình mà Hoa Kỳ tiếp tục bồi đắp một cách từ tốn và thận trọng mối giao hữu 'trong ấm ngoài lạnh' và tỏ ra tự hào với cách chơi đó. 

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý vị có đóng góp ý kiến xin gửi về vietnamese@bbc.co.uk hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
...........................................................

Hồng Quốc
Tôi đồng ý với nhận định “trong ấm ngoài lạnh” khi nói về quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian gần đây. Nhưng chính sự đe dọa từ Bắc Kinh đã làm cho Hà Nội “gần” hơn với Hoa Thịnh Đốn chứ không phải Hà Nội tự thân muốn thân Mỹ. 

Nên nhớ rằng nền tự do dân chủ ở Phương Tây luôn là điều dị ứng đối với những thể chế độc tài hay cộng sản. Nhưng trước sau gì thì việc thân Mỹ cũng sẽ dẫn đến thay đổi chính trị ở Việt Nam, dù không nhiều và cũng sẽ mất thời gian khá lâu. 

Đến lúc đó, việc cố duy trì CNCS - ưu tiên hàng đầu của Hà Nội - kết hợp với sự ảnh hưởng của “chất” Phương Tây sẽ tạo nên một Việt Nam với một nền kinh tế chẳng giống ai, nửa thị trường nửa XHCN, ý thức hệ không phân định rõ ràng, giáo dục thì Tây chẳn! g ra Tây mà Ta cũng chẳng ra Ta… 

Tóm lại, Hà Nội sẽ trả giá rất đắt nếu không kiên định lập trường. Không dễ gì chia tay với điều mà ta đã từng hy sinh xương máu để đạt được. Nhưng nếu nó không còn phù hợp thì, vì đất nước và dân tộc Việt Nam, hãy dũng cảm rũ bỏ đi Hà Nội nhé! 

Du
Một bài viết rất hay cho chúng ta thấy rõ chiến lược mềm và khôn khéo trong thế yếu của VN và cái cơ hội phải đến để Mỹ tăng dần ảnh hưởng nhằm ngăn chận sự bành trướng của TQ lâu dài. 

Muốn bảo vệ lãnh hãi và sự tồn tại của mình VN chỉ còn dựa vào sức mạnh của mình và của Hoa Kỳ mà thôi. 

Nhưng để chống sự xâm lấn của TQ trước mắt chỉ có thể dựa vaò Mỹ thôi. Cầu mong sao sự xích lại gần nhau của 2 nước là phù hợp với lợi ích chiến lược lâu dài mà người Mỹ đã tính đến. 

Giấu tên
Người Mỹ đã bỏ mất một cơ hội quí già có thể biến VN cộng sản thành một quốc gia dân chủ. Đó là vào lúc Đông Âu vừa tan rã, VN bất ngờ mất đi đồng minh trong khi vẫn còn bất hòa với Trung Quốc. 

Xã hội VN lúc đó cũng bắt đầu đổi mới tư duy với hai nhân vật cấp tiến là Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt. Khi Liên Xô tan rã thì Đảng CS VN cầu hòa với Trung Cộng. Lúc đó Võ Nguyên Giáp làm trưởng đoàn thể thao VN tham dự Asiad diễn ra ở Trung Quốc. Đấy là bước đi của VN, TQ không thể không tiếp một đoàn thể thao. Nếu lúc đó người Mỹ nhảy vào hớt tay trên Trung Cộng thì có lẽ giờ này VN đã có dân chủ rồi. 

Còn bây giờ, với sự nổi lên mạnh mẽ của Trung Quốc cả về kinh tế, quân sự, chính trị thì đảng CS VN khó lòng mà chia sẻ quyền lực của họ. 

Các bác Việt Kiều hay kêu ca rằng chính phủ VN yếu mềm, nhu nhược trước TQ. Vậy xin hỏi các bác phải làm thế nào với một anh hai láng giềng hùng mạnh? 

TUTC
Trong tình hình hiện nay Việt Nam phai có đảm bảo chính trị và an ninh khu vực chứ. Ngày hôm nay Viêt Nam chơi với Mỹ là lẽ đương nhiên vì tính tham lam và ích kỉ cuả anh lớn TQ. Thay vì giúp đở người anh em thì thằng em VN sẵn lòng cho anh hai TQ mượn nguyên biển đông để chở dầu mà lo cái an ninh năng lượng của một đất nước 1,5 tỷ dân. 

Nước cờ chính trị của TQ đối với VN hoàn toàn sai lầm và đưa đến ngày hôm nay phải đối phó với thằng em và một người anh khác. 

Hưng
Tôi thấy bài viết này rất hay và khá hợp lý trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Vấn đề là tôi đang lo lắng cho Chính phủ về vấn đề dân trí của Việt Nam khá thấp trong thời đại toàn cầu hóa, đặc biệt là dễ bị kích động với các luồng thông tin trái chiều. 

Nguyễn Thắng
Tuy có một vài chi tiết nhận xét chưa khách quan lắm, đây đúng là một trong những bài viết hay về phân tích mối quan hệ Mỹ-Việt-Trung. 

Tony Lê
Đây là một bài viết rất hay của ông Frederick Brown, nghiên cứu đứng trên lập trường trung lập. 

Bài viết đã nói lên được những điểm rất rỏ ràng về những chính sách mang tính chiến lược của chính phủ việt nam hôm nay. 

Tôi rất thích và lấy làm tự hào khi ông Frederick nói đường lối ngoại giao của chính phủ việt nam giữa 3 nước là một chiến lược tay ba. 

Một nước với 4 ngàn năm văn hiến với biết bao nhiêu trận binh biến để bảo vệ dất nước được độc lập đến ngày hôm nay nói lên được giá trị của 2 tiếng việt nam. 

Và một đều nữa tôi muốn nói lê! n đây là hy vọng các nhà đấu tranh dân chủ hải ngoại hãy đọc và suy nghĩ về bài phân tích của ông Frederick và sẽ có những việc làm và hành động đoàn kết giúp cho đất nước việt nam mau giàu mạnh hơn là lo cố chấp mang nặng mối thù cá nhân đứng biểu tình phản đối chính phủ. Tôi xin cảm ơn và ngừng tại đây.

Mặc dù Việt Nam hiện nay là nước có chế độ cùng hệ tư tưởng với Trung Quốc nhưng điều khá ngạc nhiên là Việt Nam đã trở thành mục tiêu DUY NHẤT đang được nhắm tới trong số những quốc gia có chung đường biên giới với Trung Quốc, tất cả những bài viết gần đây trên mạng sina.com đều là tiên liệu, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tương lai (gần) giữa Trung Quốc và Việt Nam mà không thấy đả động gì đến một nước láng giềng nào khác. Điều đó phản ánh phần nào quan điểm thực sự của chính quyền Trung Quốc đối với Việt Nam hiện nay (3).




Trung Cộng kích động chiến tranh?
Nguồn: /blog.sina.com.cn
Sự khác biệt về ngôn ngữ, đặc biệt là số lượng người Việt Nam biết tiếng Trung Quốc không nhiều càng làm cho việc tìm hiểu những “tâm tư và nguyện vọng” của người Trung Quốc đối với những vấn dề liên quan đến Việt Nam lại càng thêm khó khăn, qua nội dung những bài viết trên mạng sina.com có vẻ như người Hoa họ đang chú ý quan sát thái độ của người Dân Việt Nam trước những diễn biến liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa hai nước hơn là sự quan tâm, hiểu biết của chúng ta đối với họ. Những bài viết cổ vũ, kích động chiến tranh với Việt Nam được phổ biến rộng rãi và thường xuyên trên mạng sina.com chỉ được người Việt Nam biết tới và bàn luận sôi nổi trong thời gian gần đây là nhờ sự tiếp tay của TTXVN thông qua một vài bản dịch có vẻ như vô tình được tung lên mạng. 

Nguyễn Trường Tộ năm xưa đã thất bại việc thuyết phục triều đình Huế phóng tầm nhìn ra khỏi lũy tre làng dẫn đến việc bị mất nước chỉ vì họ không thể tưởng tượng được hình ảnh cái đèn treo ngược, ngày hôm nay nếu người dân Việt Nam không được cảnh báo đúng mức trước những nguy cơ mà mà đất nước đang phải đương đầu với vấn nạn Nội-Ngoại xâm thì lịch sử có thể sẽ lặp lại một lần nữa. Việc chuyển ngữ những bài viết tiêu biểu thể hiện quan điểm, lối suy nghĩ cũng như những lập luận của người Trung Quốc liên quan đến những tranh chấp lãnh thổ hay mối quan hệ Việt-Trung được đăng tải trên các trang mạng của Trung Quốc sang tiếng Việt nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích là điều cần thiết và chúng ta không thể chỉ trông chờ vào sự “ban ơn mưa móc” của TTXVN như thời gian vừa qua. 

Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần kêu gọi những người có khả năng đứng ra đảm nhận công việc chọn lựa và chuyển ngữ những bài viết từ tiếng Trung sang tiếng Việt để phổ biến rộng rãi như chúng ta đã làm rất tốt trong việc chuyển ngữ từ tiếng Anh, Pháp, Đức, Ba Lan… sang tiếng Việt mà những trang nhà như: DCVOnline.net, doi-thoai.com, x-cafevn.org và nhiều diễn đàn khác vẫn thường chuyển ngữ trong thời gian qua? Ai và tổ chức nào sẽ là những Nguyễn Trường Tộ của thời đại để gióng lên những hồi chuông cảnh báo?


15/08/2008


Bài và chú thích của tác giả. DCOnline biên tập và minh hoạ. 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Sina.com
(2) http://snipurl.com/3gbih [bbs_news_sina_com_cn] 
· 我们迫切需要战争吗? (Chúng ta cần gấp chiến tranh?) 
· 中国准备彻底拿下越南 (Trung Quốc đã sẵn sàng đánh chiếm toàn bộ VN) 
. 对越战争的战略选择 (Chiến Tranh với VN, sự lựa chọn chiến lược!) 

Có thể tham khảo thêm danh sách những bài viết có nội dung kích động chiến tranh với Việt Nam được đăng trên trang mạng sina.com mà tôi sư tầm trong vài ngày qua ở địa chỉ này: http://snipurl.com/3gbit [de_blog_360_yahoo_com] 
(3) http://snipurl.com/3gbiv [www_bbc_co_uk] 


http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5377
Mùa Vu Lan 
Thy Nga, RFA

2008-08-14

Thứ Sáu tới đây nhằm ngày rằm tháng Bảy âm lịch, là lễ Vu Lan, Phật lịch 2552. “Bông hồng cài áo” Phạm Thế Mỹ phổ ý thơ Nhất Hạnh ...

[image: image50]
Hình do Trần Trung Đạo cung cấp.
Chùa Viên Giác tại Hội An là ngôi chùa mà lúc thiếu thời, Trần Trung Đạo đã nương náu.
Việt Dzũng đang gởi đến quý thính giả ca khúc “Bông hồng cài áo”, bài hát không thể thiếu vào mùa Vu Lan. 

Trên Nguyệt san Liên Hoa, Thy Nga đọc thấy bài “Saigon mùa Vu Lan” của Thu Thủy và Pha Lê, xin trích đoạn để chia sẻ cùng quý thính giả.

“Mưa ngâu” …

Khi những cơn mưa nhẹ rả rích kéo dài, những cơn ngâu phủ xuống đất trời, chính là lúc nhắc mọi người một mùa Tết Trung Nguyên lại đến, mùa của những ngày “xá tội vong nhân”, của lễ Vu Lan báo hiếu.
“Tháng Bảy Vu Lan” Võ Tá Hân phổ thơ Hàn Trúc, Trung Hậu hát …

Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt thì rằm tháng Bảy là  ngày các tội nhân ở cõi âm được tha tội bởi vậy, các gia đình ở dương gian bày mâm cúng gia tiên, đốt vàng mã và cầu cúng tụng kinh độ trì cho họ … Người ta mong là trong ngày này, không ai phải đói khát, khổ sở. Các cửa chùa đều rộng mở, phân phát cơm chay cho mọi người, trẻ mồ côi, người nghèo, kẻ hành khất, những người sống lang thang khắp nơi đều được hưởng lộc Phật …
Đọc đến đoạn này thì Thy Nga liên tưởng tới hoàn cảnh của nhà thơ / nhà văn Trần Trung Đạo khi sơ sinh đã mất mẹ, lên 13 thì chiến tranh cướp đi luôn người cha, cậu bé phải đến cửa chùa xin nương náu. Thời niên thiếu của Đạo buồn khổ lắm, khó ai có thể giữ được lòng thương cảm khi đọc những bài thơ, những áng văn của anh sau này. Bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” Trần Trung Đạo viết vào năm 1991 tại hải ngoại một đêm mưa, sau khi nói chuyện qua điện thoại với người mẹ nuôi. Đó là lần đầu tiên, sau hơn 10 năm ra nước ngoài, Đạo liên lạc được với người đã nuôi anh trong những năm tháng khó khăn nhất sau biến cố.

Trong một buổi họp mặt, Trần Trung Đạo đã ngâm bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”. Thy Nga xin trích đoạn cuối, gửi đến quý thính giả.

Bài thơ này làm xúc động rất nhiều người, và một số nhạc sĩ đã phổ thành ca khúc. Mời quý vị cùng nghe nhạc bản do Võ Tá Hân phổ và Bảo Yến trình bày:

“Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” … 

Thy Nga phone đến Boston, nơi nhà thơ / nhà văn Trần Trung Đạo cùng gia đình cư ngụ từ 8 năm nay, hỏi chuyện anh: 

Một mùa Vu Lan nữa đến, cảm xúc của anh như thế nào ạ.

Trần Trung Đạo: Thưa Chị Thy Nga, thưa quý vị thính giả của đài Á Châu Tự Do, ngày Vu Lan theo quan điểm Phật giáo là ngày báo ân phụ mẫu. Hầu hết Phật tử đều biết tích Mục Kiền Liên tìm mẹ, ghi trong kinh Vu Lan. Ngày nay, Vu Lan không còn là ngày lễ riêng của đạo Phật mà có thể nói là một ngày chung của mọi người tưởng nhớ đến cha mẹ mình. Làm người thì ai cũng có mẹ, và không ai gần gũi chúng ta hơn là mẹ. Biển Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không thể nào sánh được với tấm lòng của Mẹ. Bản nhạc nào viết về Mẹ cũng hay, bài thơ nào viết về Mẹ cũng cảm động. 
Trường hợp tôi thì đáng tiếc bởi vì tôi mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. 
Từ khi tôi bắt đầu viết văn, làm thơ, tôi thường viết về mẹ. 
Sau này, khi tôi lớn lên hơn, ý thức về con người, về xã hội, về đất nước rộng hơn thì hình ảnh mẹ trong tôi cũng lớn hơn. Mẹ trong tôi không chỉ là mẹ của tôi, mà còn là Mẹ chung của đất nước nữa. 
Những ngày ở Việt Nam, tôi sống những ngày hết sức khó khăn của đất nước, tôi có cơ hội chứng kiến những cảnh đau lòng của những bà mẹ Việt Nam trong chiến tranh. Sau những ngày mà gọi là hòa bình, cũng vậy. Do đó mà hình ảnh của Mẹ trong tôi là biểu tượng của sự chịu đựng vô bờ bến của người phụ nữ Việt Nam. Trong thơ văn và ngay cả những tiểu luận về chính trị cũng vậy, tôi cũng gióng lên tiếng nói, gióng lên tinh thần để kêu gọi mọi người cùng trở về với các uyên nguyên của dân tộc mình, trở về với cội nguồn của dân tộc mình, như là trở về với chính Mẹ.
Thy Nga: Vâng thưa anh, như anh vừa nói thì hình ảnh của người Mẹ, chúng ta cũng thấy ở trong đó, hình ảnh của quê hương, của đất nước. 

Bài thơ nữa của anh, bài “Mẹ là thơ nên đất nước sẽ hồi sinh” thì thưa anh, mơ ước của anh như thế nào cho những bà mẹ ở các nơi trên trái đất, về đến trong nước? 

Trần Trung Đạo: Mơ ước của tôi, mà tôi hy vọng cũng là mơ ước chung của những ai còn nghĩ đến Mẹ, và qua hình tượng của Mẹ, nghĩ đến đất nước, nghĩ đến những người đang chịu đựng, những người phụ nữ Việt Nam, những bà mẹ Việt Nam đang chịu đựng. Tôi mong có cái cơ hội được sống trong một đất nước tự do thực sự, một xã hội sống bằng thương yêu. Tôi hy vọng rằng dân tộc Việt Nam sẽ sống trong tình đồng bào, và được ấm no. 
Bài thơ “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” cũng vậy, bắt đầu viết thì tôi nghĩ đến mẹ, người mẹ nuôi của tôi ở Hòa Hưng, nhưng chấm dứt bài thơ, tôi lại nghĩ đến một cái gì rộng hơn nữa, đó là đất nước. Thành ra khi mà tôi nói đến “Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười” là tôi hy vọng rằng có tiếng mẹ cười, là tiếng cười của dân tộc mình, không chỉ đơn giản là tiếng cười của mẹ tôi thôi.
“Lòng mẹ” nhạc phẩm của Y Vân ( lời 2 ) …

Thy Nga: Với những người còn Mẹ, các bạn dự liệu đến thăm Mẹ vào dịp lễ Vu Lan chưa? Thy Nga xin mách là có món quà rất ý nghĩa để các bạn biếu Mẹ, đó là dĩa thơ nhạc mang tựa đề “Mẹ tôi’ do Hoàng Oanh mới phát hành. Sản phẩm này, Hoàng Oanh thực hiện để tưởng nhớ người mẹ từ trần cách nay 9 năm.

Hoàng Oanh: Kính chào quý vị thính giả của đài Á Châu Tự Do, và mến chào chị Thy Nga. Hoàng Oanh nhớ lại ngày xưa, cái lúc mà Hoàng Oanh còn nhỏ đó Chị, lúc đó Hoàng Oanh khoảng chừng 14, 15 tuổi. Mỗi lần đi hát là có Má Hoàng Oanh dẫn Hoàng Oanh đi theo. Thì Hoàng Oanh thấy là mình rất an tâm vì có mẹ đi, lo lắng cho mình đủ mọi điều.  
Em bảo lãnh Má và mấy đứa em qua California năm 1990. Gia đình của em đông, ở chung nhà thành ra Má em rất vui. 
Má em mất năm 1999. Hoàng Oanh có ý định thực hiện một dĩa nhạc để kính tặng người mẹ hiền, và cũng để giữ kỷ niệm với mẹ. Cho nên nhân ngày lễ Mẹ vừa qua, và nhân mùa lễ Vu Lan, Hoàng Oanh có cho phát hành CD “Mẹ tôi”. Trong dĩa hát này, có những bài hát về Mẹ như bài “Bông hồng cài áo” của Phạm Thế Mỹ, “Lòng mẹ” của Y Vân, “Mẹ tôi” của Nhị Hà, “Đèn khuya” của Lam Phương, và đặc biệt có các bài ngâm thơ như “Hãy tỏ ra mau lòng yêu kính Mẹ” của Thái Trịnh, và bài thơ “Gửi Mẹ” của Mai Châu. Ngoài ra, còn có những mẩu chuyện nho nhỏ về tình Mẹ. 
Thy Nga: Trên bìa cuốn CD, có hình bà cụ là mẹ của Hoàng Oanh phải không? 

Hoàng Oanh: Dạ thưa đúng.
Thy Nga: À, trông hình thì Hoàng Oanh rất giống mẹ. Chắc chắn là cuốn CD sẽ được thính giả yêu mến vào dịp lễ Vu Lan này. 

Cám ơn Hoàng Oanh nhiều.

“Mẹ tôi” nhạc phẩm của Nhị Hà …

Âm thanh nhạc bản “Mẹ tôi” khép lại chương trình kỳ này, Thy Nga thân mến chúc quý vị hưởng mùa lễ Vu Lan trong niềm an lạc.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VuLanMusic_ThyNga-08142008220220.html
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Tàu chiến Trung cộng tại biển Đông
Trung quốc lại muốn dạy Việt Nam một bài học 

• Trần Bình Nam

Hôm 7 tháng 8, 2008 trên đường đến Bắc Kinh dự Thế Vận Hội mùa hè thứ XXIX (khai mạc ngày 8 tháng 8), tổng thống George W. Bush dừng chân tại Bangkok. Đến Bangkok, chủ ý của tổng thống Bush – theo lời ông – là để thăm viếng Thái Lan, một quốc gia đồng minh quan trọng nhất sau khối NATO, vừa là quốc gia đứng đầu các nước dân chủ trong khối Asean (1) để phác họa chính sách Hoa Kỳ tại Á châu trước khi ông mãn nhiệm. Trong một bài diễn văn dài hơn 30 phút tổng thống Bush chỉ nhắc đến Việt Nam hai lần, nhưng dường như Trung quốc và Việt Nam là hai quốc gia tổng thống Bush muốn nói đến nhiều nhất trong bài diễn văn của ông. 

Việt Nam được nói đến như một thành viên của Hiệp hội Asean. Và nếu lồng trong tinh thần văn bản của Thông cáo chung Việt-Mỹ ngày 24/6/2008 nhân cuộc thăm viếng Hoa Kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua đó Hoa Kỳ cam kết tôn trọng và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam (2), người ta có thể hiểu tổng thống Bush muốn nhấn mạnh đến quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh các biến chuyển gần đây. 

Tổng thống Bush nói: “Hoa Kỳ đã cải tiến quan hệ với tất cả các quốc gia có sức mạnh tại Á châu. Và ai cũng phải ngạc nhiên về thành quả này. Những điều kiện thực tế đã làm cho sự xích lại gần nhau đó có thể xẩy ra. Trong thời đại toàn cầu hóa, khi đối diện với một mối đe dọa chung, tự do và dân chủ đến cho một nước là cái lợi chung cho các nước dân chủ khác nữa chứ không phải là nơi này có lợi thì nơi kia phải bị thiệt thòi. Tương lai của các quốc gia nằm trong sự thay đổi cùng có lợi đó. Tất cả các nước trong vùng đều có trách nhiệm bảo đảm rằng Á châu sẽ phát triển trong tự do thịnh vượng và hy vọng.” (3)

Về Trung quốc mối bận tâm nhất của tổng thống Bush không phải vì chính quyền Bắc Kinh vi phạm nhân quyền và các quyền căn bản khác của con người (mặc dù ông Bush nói nhiều đến vấn đề này) mà bận tâm vì mục tiêu chiến lược của Trung quốc là tranh giành với và áp đảo ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới trong thế kỷ này.




Tổng Thống Bush tại Thái Lan
Tổng thống Bush nói: “Tại Á châu và trên toàn thế giới mọi người tự hỏi hướng tương lai của Trung quốc là gỉ”. Và ông xác định: “Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung quốc là một mối quan hệ phức tạp và tôi đã tìm cách gỡ rối mối quan hệ này dựa trên 4 nguyên tắc : củng cố liên minh, tìm bạn mới, thắt chặt quan hệ kinh tế, và sau cùng hợp tác bảo vệ quyền lợi chung. Bốn nguyên tắc này giúp Hoa Kỳ và đồng minh tại Á châu tạo nên một chính sách căn bản để đối đáp với Trung quốc. Hòa bình và thịnh vượng tại Á châu đòi hỏi sự hợp tác của Trung quốc và Hoa Kỳ. Và điều quan trọng là mọi động thái của Hoa Kỳ tại Á châu Thái bình dương đều có chủ đích và bền chặt.” (4)

Sau cùng tổng thống Bush xác định chính sách “chiến tranh và hòa bình” với Trung quốc qua vấn đề Đài Loan. Tổng thống Bush xác định rằng Hoa Kỳ ủng hộ chính sách một nước Trung Hoa, nhưng Hoa Kỳ sẽ không để cho Trung quốc dùng vũ lực để tước đoạt quyền của người Đài Loan có một lối sống riêng của họ.(5)

Trong hai năm qua có những biến chuyển căng thẳng trong mối quan hệ tay ba giữa Hoa Kỳ, Trung quốc và Việt Nam. Nhưng tổng thống Bush không làm nổi bật sự căng thẳng này vì chưa cần thiết (và các cơ sở truyền thông Tây phương nhạy cảm chính trị cũng vậy), nhưng các sự việc diễn ra trong vùng Á châu Thái Bình Dương đã không che dấu được sự căng thẳng này.

Trên bàn cờ Đông Nam Á các sự việc dồn dập xẩy ra: 

(1) Đại hội 10 của đảng Cộng sản Việt Nam giữa năm 2006.(6)

(2) Tháng 12/2007 Trung quốc công bố ý định thành lập thành phố Tam Sa cấp huyện sát nhập vào tỉnh Hải Nam bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

(3) Ngày 1/6/08 tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh Á châu ở Singapore bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates tuyên bố Hoa Kỳ không quên cam kết của mình đối với an ninh và ổn định tại Á châu.

(4) Cuộc thăm viếng tháng 6/08 của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Bắc kinh và sự thiết lập đường dây điện thoại nóng giữa hai thủ đô.

(5) Chuyến công du Hoa Kỳ 23-26/6/08 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

(6) Trung quốc âm thầm (trong những tháng đầu năm 2008) áp lực công ty ExxonMobil chấm dứt các dự tính dò tìm và khai thác dầu khí với Việt Nam 

(7) Phản ứng mạnh mẽ của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ rằng việc làm ăn của ExxonMobil với Việt Nam là chính đáng và theo đúng luật lệ quốc tế.

(8) Việt Nam chính thức yêu cầu công ty ExxonMobil tiếp tục các dự tính giao kèo với Việt Nam bất chấp lời cảnh cáo của Trung quốc .

Các sự việc này báo hiệu khá rõ ràng có sự chuyển hướng trong chính sách ngoại giao của Việt Nam từ nhiều năm nay, ít nhất kể từ đại hội 10 của đảng Cộng sản Việt Nam, và sự quan tâm của Hoa Kỳ (hay ít nhất là của bộ trưởng quốc phòng Robert Gates) đối với vùng Á châu Thái Bình Dương.

Những dấu hiệu khác như cuối tháng 7/2008 Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam cách chức đột ngột 5 tướng lãnh (và cho về vườn 4 trong 5 tướng) lãnh đạo quân khu thủ đô, tiếp theo đó là việc thay đổi nhân sự lãnh đạo tại một số Bộ và Tỉnh, Thị, được giải thích là chuẩn bị nhân sự cho đại hội 11 của đảng Cộng sản Viêt Nam cho thấy đã có một cuộc chỉnh lý quan trọng trong khối lãnh đạo trước nhu cầu an ninh của đất nước. 

Trong bối cảnh đó, các quan sát viên ghi nhận phản ứng của Trung quốc qua một bài báo trên tờ Văn Hối Báo phát hành tại Hồng Kông và nội dung một số blog và trang Web tại Trung quốc của những nhóm nghiên cứu hay thương mãi nói là không thuộc chính quyền.

Tờ Văn Hối Báo bằng tiếng Hoa ở Hồng Kông (7) phát hành ngày 1/8/08 viết rằng việc Việt Nam “thực hiện ước mơ khai thác dầu ở Nam Hải nhờ sự giúp đỡ một công ty Mỹ” là một trò chơi “tiểu xảo” và Trung Quốc cần “giảng cho Việt Nam một bài về thế nào là đồng thuận” (8), ám chỉ Việt Nam đã không giữ lời cam kết với Trung quốc năm 1999 và qua văn bản (như một thành viên của khối Asean) đồng ý giải quyết các bất đồng về lãnh thổ trong Biển Đông với Trung quốc bằng đường lối hòa bình qua thương lượng song phương theo tinh thần của “Thỏa ước về cung cách hành xử và giải quyết các tranh chấp trên biển Đông” (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea – DOC) ký năm 2002.

Để yểm trợ cho lời đe dọa này, mạng Sina đưa ra một kế hoạch hành quân chi tiết thanh toán Việt Nam trong vòng 31 ngày (9). Mặc dù những người chủ trương mạng Sina nói là không thuộc chính phủ, nhưng nội dung cho thấy những người viết là những chuyên viên quân sự nắm vững chiến lược và chiến thuật quân sự và sự áp dụng các phương tiện kỹ thuật mới như sự phối hợp hải, lục, không quân trong những trận đánh hiện đại như cuộc oanh kích của không quân Hoa Kỳ vào Bắc Việt vào những năm 1966-1972 và cuộc không tập của Hoa Kỳ trong hai cuộc chiến Iraq 1991 và 2003. 

Người viết mạng Sina đã đưa ra những nghiên cứu về thực địa Việt Nam và chủ trương ba mũi tiến công bao vây thủ đô Hà Nội, hai mũi từ Vân Nam và Quảng Tây tiến xuống, một mũi bằng quân đổ bộ chiếm đồng bằng Thanh Hóa đánh ngược lên phía Bắc. Rút kinh nghiệm không kích của Hoa Kỳ mạng Sina chủ trương bộ binh Trung quốc phải tiến chiếm Việt Nam trong một thời gian ngắn để dùng bộ binh trên diện địa hướng dẫn các cuộc oanh kích tiêu diệt của không quân, đồng thời không cho Hoa Kỳ kịp thời can thiệp.

Xét tương quan quân sự giữa Trung quốc và Hoa Kỳ như hiện nay không ai nghĩ Trung quốc dám tấn công Việt Nam một cách quy mô như vậy. Cho nên bài báo của Văn hối Báo và các thông tin trên mạng Sina chỉ có thể là một dấu hiệu Trung quốc muốn đe dọa Việt Nam. Trung quốc cảnh cáo Việt Nam về sự thay đổi lập trường gần đây và nhắm mục đích yểm trợ thành phần còn lưng chừng trong nhóm lãnh đạo cấp cao tại Hà Nội.

Nhưng câu hỏi vẫn là: Trung quốc có đánh Việt Nam không nếu Việt Nam cương quyết liên minh với Hoa Kỳ để bảo vệ kho dầu trong biển Đông? 

Thực tế là Trung quốc có thể đè bẹp Việt Nam, nhưng Trung quốc chỉ có thể thắng ván cờ lớn nếu Hoa Kỳ không can thiệp. Trung quốc có thể nghĩ Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vì đang bận tay với hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan, quân lực đang bị trải mỏng, hoặc không kịp can thiệp nếu Trung quốc tấn công chớp nhoáng như kế hoạch hành quân mạng Sina trình bày ở trên. 

Trung quốc có dám đùa với lửa không? Tại Hoa Kỳ có một khuynh hướng lượng định rằng nếu trước sau Hoa Kỳ và Trung quốc cũng sẽ đụng độ nhau trên chiến trường (trong thế kỷ này), thì đụng sớm có lợi cho Hoa Kỳ hơn là đụng chậm. 

Và nếu vậy, nếu Trung quốc đánh chiếm Việt Nam để kiểm soát toàn bộ con đường biển huyết mạch qua quần đảo Trường Sa thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở để Hoa Kỳ nhân cơ hội đại tấn công hủy diệt tiềm năng quân sự và kinh tế của Trung quốc và đẩy lùi mối đe dọa của Trung quốc xa ra năm bảy chục năm. Đây cũng là một kịch bản để các nhà lãnh đạo hiện nay tại Việt Nam vạch một con đường sống cho dân tộc. 

Nếu chính sách đe dọa của Trung quốc không làm cho Việt Nam lùi bước thì Trung quốc sẽ chọn con đường nảo? Đe dọa không được thì gặm nhấm. Trung quốc có thể sẽ dùng chiến thuật bàn tay sắt bọc nhung “nhẹ lời trên bàn hội nghị, nặng tay trên thực địa” đánh chiếm dần các hải đảo trong quần đảo Trường Sa như Trung quốc đã làm năm 1988 và gây nên tình trạng bất ổn trong Biển đông để làm nản lòng các công ty dầu trên thế giới, nhất là các công ty dầu khí của Hoa Kỳ.

Để yểm trợ sách lược này Trung quốc sẽ dùng sức mạnh kinh tế và thế chính trị toàn cầu của mình (qua thế chủ nợ của Hoa Kỳ và vai trò thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc) để tạo khó khăn cho Hoa Kỳ. 

Biển Đông lại dậy sóng! Và qua đó thế mất còn của Việt Nam.

Trần Bình Nam
Aug. 11, 2008
binhnam@sbcglobal.net 
www.tranbinhnam.com 

(1) Trích diễn văn của tổng thống Bush đọc tại Bangkok “…America looks to Thailand as a leader in the region and a partner around the world. I was proud to designate Thailand a major non-NATO ally of the United States.”

(2) Bản Thông cáo chung viết Hoa Kỳ “tái khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ đối với chủ quyền quốc gia, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.” 

Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ “trao đổi việc mở rộng và tăng cường đối thoại giữa các quan chức cao cấp của hai nước. …. sẽ ủng hộ việc lập cơ chế đối thoại mới về chính trị-quốc phòng và chính sách nhằm tăng cường sự trao đổi thường xuyên và sâu hơn về các vấn đề chiến lược và an ninh”. 

(3) Trích diễn văn của tổng thống Bush đọc tại Bangkok: “Overall, America has improved our relationships with all of Asia's major powers at the same time. Experts would have said this was impossible because of historical tensions between these nations. But something has rendered the old patterns obsolete: In an era of integrated markets and common threats, the expansion of freedom in one nation benefits all other free nations. This change marks a sharp departure from the zero-sum mentality of the past. And this change provides a clear change for the future: Every nation in this region has a stake in ensuring that Asia continues to grow in liberty and prosperity and hope.”

(4) Trích diễn văn của tổng thống Bush: “One question on the minds of many here in Asia -- and many around the world -- is the future direction of China.” ….

“Over the years, America has had complex relations with China. I was determined to set our relationship on sturdy and principled footing. Four goals we've pursued in Asia -- reinforcing our alliances, forming new democratic partnerships, deepening our economic ties, and cooperating on shared challenges -- have given America and our allies valuable new platforms from which to confidently engage China. A peaceful and successful future for this region requires the involvement of both China and the United States. And it's important that America's engagement throughout the Asia Pacific be purposeful and enduring.”

(5) Trích diễn văn của tổng thống Bush tại Bangkok: “America has also stressed our determination to maintain peace across the Taiwan Strait. From the beginning of my presidency, I have stated clearly that America's approach to Taiwan would be based on our longstanding "one-China" policy, our three joint communiques, and our steadfast commitment to the security of Taiwan's democracy under the Taiwan Relations Act. I've also articulated a principle that there should be no unilateral attempts by either side to alter the status quo. And as a result of frank engagement and firm diplomacy, the tensions that once roiled the Taiwan Strait have calmed, and we're witnessing a new period of stability and peace.”

(6) Xem (Việt Nam trên đe dưới búa)

(7) Một tờ báo thường chuyển những tín hiệu của Bắc Kinh.

(8) Nhắc lại lời của Đặng Tiểu Bình nói việc xua quân xâm lăng Việt Nam tháng 2/1979 là để dạy cho Việt Nam một bài học vì Việt Nam đã lật đổ chính quyền Polpot thân Bắc Kinh.

(9) Link: http://de.blog.360.yahoo.com/blog-x1zJTRU5dKHoggT9liVN5liH8KM-?cq=1&p=484#comments. 
  

TRÍCH NGUỒN VIỆT VÙNG VỊNH: http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080813_04.htm
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	Cô dâu, chú rể "nuy" trên đường phố London
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(Dân trí) - 3 cặp cô dâu và chú rể tương lai hôm qua đã cùng nhau khoả thân giữa thủ đô London của nước Anh để thi thố nhằm giành giải thưởng là một lễ cưới sang trọng.
Buổi trình diễn của họ là một phần của cuộc thi mang tên “Cuộc chiến của các cô dâu” do kênh truyền hình GMTV tổ chức nhằm chọn ra cặp đôi xứng đáng nhất cho một lễ cưới xa hoa được tài trợ từ A đến Z.

Hàng trăm cặp uyên ương đã tham gia cuộc tuyển chọn nhưng đã bị loại dần dần qua các vòng thi cho tới khi còn 9 và sau đó là 3 cặp, những người sẽ tranh tài ở một loạt các nội dung để giành tấm vé được tổ chức đám cưới.
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Các cặp uyên ương phải lột bỏ quần áo để các chuyên gia hoá trang trên cơ thể họ, tạo thành những bộ trang phục cưới như thật.

Sau khi hoàn thành những thách thức đầu tiên, các nhà sản xuất của GMTV đã yêu cầu 3 cặp đôi cởi bỏ quần áo giữa vườn hoa Covent đông đúc ở trung tâm thủ đô 

London

. Họ gần như không được phép mặc gì, tuy vậy nghệ thuật hoá trang trên cơ thể khiến họ trông giống những cô dâu chú rể thực sự. 

Các cặp đôi R Mark Baggett và Sadie Whitelock; Danny Duggan và Caroline Clark; Kirk Elba và Emma Kingshott đã dũng cảm cởi bỏ quần áo và trình diễn khoả thân trong chương trình truyền hình trực tiếp vào sáng ngày 13/8.
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(Từ trái sang phải) Mark Baggett và Sadie Whitelock; Danny Duggan và Caroline Clark; Kirk Elba và Emma Kingshott.

Đi dạo quanh vườn Convent bên ngoài nhà thờ St. Paul, 3 cặp uyên ương đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khách qua đường dù mãi họ mới phát hiện ra rằng 3 cặp đôi đang… chẳng mặc gì!

Cô dâu Caroline nói: “Tôi hi vọng chúng tôi sẽ chiến thắng. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tiết kiệm tiền và có thể phải đợi 3 năm nữa mới cưới được”. 
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Danny Duggan và Caroline Clark.

Danny Duggan và Caroline Clark sẽ phải tham gia vào một số cuộc thi khác trước khi cặp đôi thắng cuộc được công bố sau 2 tuần nữa.

Cặp đôi chiến thắng sẽ kết hôn trực tiếp trên truyền hình vào ngày 29/8 tới trong một lễ cưới sang trọng. Cô dâu sẽ mặc váy cưới tuyệt đẹp của nhà thiết kế Caroline Castigliano, được các chuyên gia Richard Ward và Jemma Kidd làm tóc và trang điểm.
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Nhiều người qua đường mãi mới phát hiện ra là các cặp đôi gần như... không mặc gì!'

Sau lễ cưới, cặp uyên ương sẽ được hưởng kỳ trăng mật kéo dài 2 tuần trị giá 10.000 USD tại biển Caribê.

Họ cũng sẽ được coi như các ngôi sao khi được chụp ảnh trên tạp chí OK!.

Lưu Ly
Theo Dailymail


http://dantri.com.vn/chuyenla/Co-dau-chu-re-nuy-tren-duong-pho-London/2008/8/246226.vip
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Nước Xa, Lửa Gần

Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm 22-7, hướng dẫn các quan chức của mình trả lời báo chí về vụ ExxonMobil: không đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tuy nhiên, Mỹ phản đối những cố gắng gây sức ép lên các công ty Mỹ đang hoạt động trong khu vực. Nhưng tín hiệu nhận được bên trong có lẽ chưa đủ mạnh, ExxonMobil, hình như vẫn phải “chạy làng” nên cùng ngày ra thông cáo nói rằng, họ chưa ký bất cứ hợp đồng thăm dò dầu khí nào với Việt Nam, mặc dù, không phủ nhận là đã làm việc nhiều năm với PetroViệtnam để “đánh giá tính khả thi của nhiều dự án”. 

Năm 2005, khi Thủ tướng Phan Văn Khải đến Washington, ông Bush hỏi: “How about China?”, ông Khải đã trả lời “…láng giềng hữu nghị”. Ba năm sau, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp ông Bush ở White House, trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng Oval, ông Bush có thêm tấm bản đồ về Biển Đông. Sau cuộc gặp ấy, ông Bush tuyên bố: “Mỹ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”. Chắc chắn đây không phải là loại ý kiến ông Bush có thể nói ra vì buột miệng. 

Sau tuyên bố đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã không ngồi yên, giới ngoại giao ở Washington nói rằng, đích thân Bí thư thứ nhất của họ ráo riết săn tìm những thông tin đằng sau những lời của ông Bush. “ExxonMobil” có lẽ, là cú “nắn gân” đầu tiên của người Trung Hoa. Không biết các quan chức ngoại giao Trung Quốc, được nói là đi lại như thoi, đe dọa hay mặc cả với ExxonMobil, mà công tynày đã “không bình luận” gì về những can thiệp của người Trung Quốc. 

Trung Quốc công khai thừa nhận việc họ “gây áp lực” để ExxonMobil rút lui. Ông Lê Dũng, lần này cũng rõ ràng, tuyên bố: “Việt Nam sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài” và khẳng định các dự án thăm dò ấy đều nằm trong vùng lãnh thổ mà Việt Nam có chủ quyền hợp pháp. Không rõ tuyên bố khá tự tin này của ông Dũng có liên hệ gì tới thái độ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Phản đối mọi nỗ lực gây sức ép lên các công ty Mỹ). Trung Quốc bày ra vụ ExxonMobil ngay sau khi ông Bush lên tiếng về “toàn vẹn chủ quyền” của Việt Nam, có lẽ, cũng để thử xem “nước xa” có cứu “lửa gần”. Ở bên trong, khi bàn về các mối quan hệ Đông- Tây, vụ ExxonMobil rất có thể sẽ được nêu ra và gây tranh cãi. 

ExxonMobil có tiếp tục, BP (công ty Anh, năm ngoái cũng bị Trung Quốc gây sức ép để ra đi) có trở lại mới chứng tỏ được khả năng “bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư nước ngoài” chứ không chỉ là các lời tuyên bố. Đối đầu với Trung Quốc là không đơn giản, vấn đề Biển Đông lại càng hết sức khó khăn. Số phận đã đặt Việt Nam bên cạnh một tay hàng xóm nhiều âm mưu. Tiếc rằng những cơ hội kéo bạn bè đứng bên, Việt Nam lại thường bỏ lỡ. Trong quan hệ với Mỹ, Việt Nam có nhiều cơ hội đi trước, nhưng rồi bao giờ cũng lỡ nhịp để phải lẽo đẽo sau lưng Trung Quốc. Vì quyền lợi của người Mỹ ở Trung Quốc bao giờ cũng lớn hơn, họ không có thời gian để chờ chúng ta õng ẹo. Hồi tháng 5, trước khi tới Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có đánh tiếng thăm Việt Nam, nhưng theo một nguồn tin từ Washington, thì ông Gates đã không nhận thấy nỗ lực ngoại giao nào từ phía chủ nhà để ông có thể tranh thủ bay vào Hà Nội. Tất nhiên, không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, nhưng trước khi ngoảnh lên hướng Bắc mà nhận thấy có bóng dáng đồng minh ở sau lưng, ăn nói cũng sẽ thêm phần tự tin, cứng cỏi. 

Chỉ tiếc, báo chí trong nước, ngay cả sau khi ông Lê Dũng phát ngôn, vẫn im lặng như thể bóng ma Trung Hoa không còn ở ngoài Biển khơi Ta nữa. Không nhất thiết phải có một lệnh cấm rõ ràng, cụ thể. Những loại thông tin như thế này, bây giờ được coi là “nhạy cảm”, Thông tấn xã không phát thì báo chí trong nước, trong thời điểm này, nhìn thấy vẫn còn như chim thấy cành cong. Cái cách mà Trung Quốc phản ứng mỗi khi báo chí Việt Nam đưa tin về những việc làm xấu xa của họ, cho thấy, Trung Quốc cũng rất sợ báo chí, rất sợ nhân dân Việt Nam. Họ giống như một cô gái muốn ngủ với cả làng nhưng vẫn đòi phải được công nhận là tiết hạnh. 

Nhớ vụ Trung Quốc dùng “bản đồ Olympic” để “đoạt khống” Hoàng Sa- Trường Sa, báo chí trong nước gần như phải im. Chính quyền, dẫu biết đàm phán ở bên trong rất căng, cũng không thể nào thay sức mạnh của nhân dân được. Để cho đuốc qua được Việt Nam, Trung Quốc tạm sửa bản đồ, đưa hai quần đảo của Việt Nam ra khỏi ranh giới của họ mấy ngày, đuốc rước xong, Trung Quốc lại “thôn tính” Hoàng Sa và Trường Sa bằng bản đồ như cũ. Một nguồn tin từ Trung Quốc cho hay, bản đồ chính thức của Olympic sắp được phát hành vào ngày 1-8 tới đây sẽ là tấm bản đồ có cả Hoàng Sa, Trường Sa, điều mà đương nhiên là người dân Việt Nam nào cũng phản đối. 

Tuyên bố của ông Lê Dũng về vụ Exxonmobil mang tới hy vọng, Chính phủ có thể sẽ không còn mềm mỏng mà im lặng khi một bản đồ như vậy được xuất bản tại Bắc Kinh. Câu chuyện: Trung Quốc tìm mọi cách để loại Lê Minh Phiếu ra khỏi những người cầm đuốc; gây sức ép để người dân Việt không thể công khai phản đối hành động xâm lược nhân khi ngọn đuốc đi qua; trong khi, Lãnh sự quán của Trung Quốc lại đem người Hoa và bản đồ có cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa tới Sài Gòn đứng đầy các phố; cho thấy, Chính phủ không thể không có nhân dân bên cạnh trong cuộc đấu tranh chống lại sự bành trướng của người Trung Quốc. Lửa ở rất gần, nước không thể để xa. 

Huy Đức

Hòa hợp hòa giải dân tộc...
thương binh của "phía bên kia"






Đúng ngày 27/7/2008,ngày thương binh liệt sỹ,tại số 15 đường 19a khu phố 4 Bình Hưng Hoà,Q.Bình Tân,có một thương binh cụt cả hai chân đã tự thiêu ngay trước cửa ngôi nhà đi thuê 
Vì chuyện xảy ra lúc 12 giờ đêm nên không ai biết , không ai kịp đến dập tắt lửa. Đến khi mọi người ngửi thấy mùi thịt khét chồm dậy thì anh chỉ còn là một khôi tròn đen ngòm và…lạ thay,vẫn còn thở,tim vẫn còn đập.
Người ta đưa anh vào bệnh viện chơ Rẫy,anh được vào phòng “săn sóc đặc biệt”,không ai được tiếp cận. 
Cho đến 16 giờ chiều 28 thì ,bạn bè, đồng ngũ anh mới được báo tin :”Anh đã qua đời vì bỏng tới 90% thì không có cách gì cứu nổi”.Và người ta đưa anh xuống Nhà Xác.
Sáng hôm sau,bạn bè, đồng ngũ và con trai của anh làm nghề đạp xích-lô đến để “xin” xác anh về thì….mọi ngưòi mới té ngửa ra là : Phải nộp….6 triệu đồng tiền săn sóc đặc biệt và ngủ một đêm khách sạn có gắn máy lạnh là “Nhà xác”!!??
Gia đình anh đã định bỏ cuộc và “biếu” luôn cái xác thiếu hai chân đó lại cho bệnh viện nhưng bạn bè,nhất là đồng ngũ,cấp trên cũ của anh ,nay có điều kiện kinh tế khá hơn anh đã điều đình với bệnh viện để cuối cùng chỉ phải trả có…3 triệu !
Cái xác cháy 90% đã được đưa “về nhà” để làm các thủ tục một đám tang quân nhân hy sinh như điều lệnh của Quân Đội Việt Nam…Cộng Hoà!
Thì ra,anh là thương-phế binh của phía “bên kia”!
Tớ đã cùng vợ xem vidéo clip đám tang của anh,cũng có dàn chào theo kiểu nhà binh(trừ bắn súng chỉ thiên)và hai vợ chồng tớ không cầm nổi nước mắt.
Tuy nhiên tớ cũng phải kiểm chứng cẩn thận qua nhiều trang web trong và ngoài nước,thậm chí gọi điện hỏi một người bạn của bà xã đang sinh sống gần đó và một đứa cháu họ đang công tác tại một cơ quan đóng tại Bình Hưng Hoà ,thì đều được xác định là chuyện này có thật 100
Chỉ có điều ,dân ở vùng này đều không biết anh là thương phế binh “nguỵ”vì từ khi về đấy ở ,người ta chỉ gọi ông là “ông già cụt” chẳng ai biết được cái tên thật của anh là Trần văn Hoà,binh nhì thuộc Tiểu Đoàn 2,Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân bị bắt buộc phải tử thủ ở An Lộc nên cụt cả hai chân !...
Lý do anh tự thiêu thì ai cũng biết :Nghèo khổ và…tủi nhục vì sự lãnh đạm của “người đời”
Cho nên NẾU TỚ CÓ QUYỀN……tớ sẽ phát triển và đưa vào đời sống cái chủ trương “Hoà Hợp và Hoà Giải” của Đảng và Nhà Nước bằng cách:
1. Sớm đưa ra một “tu chính án” trước Quốc Hội về các luật,các chính sách cần sửa đổi về thương binh,liệt sỹ để sớm coi những người đã chết của cả hai phía đều là “nạn nhân chiển tranh”, được đối xử như nhau hoặc chí ít , cũng được đối xử như mọi người dân thường “phía bên kia” đã may mắn không phải đi lính như anh Hoà. 
2. Tớ sẽ nhân danh cá nhân đến thăm gia đình vợ con anh (vợ anh cũng bị tai nạn liệt giường)và tặng họ một món quà nho nhỏ thể hiện những gì mà các anh Triết,anh Dũng đã nói nhiều lần “Xoá bỏ quá khứ,hướng tới tương lai,hoà hợp,hoà giải" và nếu "ngoạn mục" hơn nữa là ra tận mộ anh (nhà anh cũng ở ngay sau nghĩa địa Bình Hưng Hoà thôi mà) đặt một bó hoa nho nhỏ.
Việc này sẽ có tác dụng chính trị gấp trăm lần các khẩu hiệu “Hoà hợp,Hoà giải” mà chỉ thấy hoà hợp với mấy anh có tiếng tăm (cả tai tiếng)"việt kiều yêu nước….ngọt" , kiểu Nguyễn Cao Kỳ,Phạm Duy… 
Tớ cũng chẳng có sáng kiến gì lắm trong cái vụ “hoà giải với người chết”này.Nhưng làm được như thế thì chắc chắn tớ sẽ nắm được quyền lâu hơn nữa.Phải không các bạn? 

Nhat sy bao thu 


Loạt bài về PMU18 và các nhà báo

18. Thẻ ơi là thẻ ơi! Bùi Thanh bị cấm làm báo vĩnh viễn - tin vịt?
17. "Tại sao?" và số phận của phó TBT báo Tuổi Trẻ Bùi Thanh. 
16. Blog VA trên truyền hình SBTN: xiết chặt kiểm soát báo chí. Phạt tội "chống đối nhà nước"?
15. Không cần báo chí tụi mày! Tin vui: quyết định điều tra khiếu nại đất Sông Lô của Thủ tướng
14. Tin mật...Bộ thông tin truyền thông VN hốt bạc với danh sánh trừng phạt báo chí
13. Thông báo về việc xóa entry: Lá bùa hộ mệnh của Phú "dê" ở đâu? Phản hồi cho Tơrang
12. Mai Phương Thúy chúc mừng nhà báo trên giường
11. Ảnh chụp: Số báo của báo KH&ĐS bị thu hồi với nguy cơ bị kỷ luật và đình bản vĩnh viễn
10. Phỏng vấn nhà báo đang bị CA thẩm vấn điều tra hậu PMU 18
9. Nhà báo đưa tin đúng vẫn chết
8. Báo Pháp luật phải giải trình vì đăng bài về 2 nhà báo bị bắt
7. Phỏng vấn Bùi Thanh và Huy Đức. Cuộc chiến giữa các nhà báo trên blog.
6. Tuổi Trẻ tiếp tục bị cấm đăng "Nhà báo rơi vào vòng lao lý". 2 nhà báo sẽ được tại ngoại ?
5. Bóng đen đằng sau ''vụ án báo chí''
4. Hạn chế đưa tin 2 nhà báo bị bắt. Họp báo căng thẳng với Ban TT VH TW . 2 Bài báo "lọt lưới"
3. Không cần thiết bắt giam 2 nhà báo. Đánh nhau ở tầm cao. Bài học lớn cho báo giới
2. Góc nhìn dân dã 
1. Nguyễn Văn Hải , Nguyễn Việt Chiến bị bắt . Phóng viên nội chính. Tại Sao Phải Bắt?
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